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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH 

Mã mô đun: MĐ 11 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong môn học: Mạng máy tính. 

- Tính chất: Là mô đun cơ sở ngành. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: mô đun này trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về lắp ráp và bảo trì máy tính. 

Mục tiêu của mô đun: 

- Về kiến thức: 

+Trình bày được tổng quan về máy vi tính. 

+Trình bày được chức năng từng thành phần của máy vi tính. 

- Về kỹ năng: 

 +Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. 

 + Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy vi tính. 

 +Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 +Có khả năng tự nghiên cứu, tự học, tham khảo tài liệu liên quan đến môn học 

để vận dụng vào hoạt động hoc tập. 

 +Vận dụng được các kiến thức tự nghiên cứu, học tập và kiến thức, kỹ năng đã 

được học để hoàn thiện các kỹ năng liên quan đến môn học một cách khoa học, 

đúng quy định.  

Nội dung của mô đun: 
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Bài 1: Các thành phần máy tính 

Mã bài: MD11-1 

Giới thiệu: Bài 1 trình bày các thành phần máy tính. 

Mục tiêu: 

- Phân biệt được các loại thiết bị khác nhau của máy tính. 

- Trình bày được chức năng của từng thiết bị. 

- Phân biệt được các thiết bị tương thích với nhau. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chính: 

1. Giới thiệu 

Phần cứng máy tính (tiếng Anh: hardware), là các cơ phận (vật lý) cụ thể của máy 

tính hay hệ thống máy tính như là màn hình, chuột, bàn phím, máy in, máy quét, 

vỏ máy tính, bộ nguồn, bộ vi xử lý CPU, bo mạch chủ, các loại dây nối, loa, ổ đĩa 

mềm, ổ đĩa cứng, ổ CDROM, ổ DVD,... 

Dựa trên chức năng và cách thức hoạt động người ta còn phân biệt phần cứng ra 

thành: 

Nhập hay đầu vào (input): Các bộ phận thu nhập dữ liệu hay mệnh lệnh như là bàn 

phím, chuột... 

Xuất hay đầu ra (output): Các bộ phận trả lời, phát tín hiệu, hay thực thi lệnh ra 

bên ngoài như là màn hình, máy in, loa,... 

Ngoài các bộ phận nêu trên liên quan tới phần cứng của máy tính còn có các khái 

niệm quan trọng sau đây: 

Bus: chuyển dữ liệu giữa các thiết bị phần cứng. 

BIOS (Basic Input Output System): còn gọi là hệ thống xuất nhập cơ bản nhằm 

khởi động, kiểm tra, và cài đặt các mệnh lệnh cơ bản cho phần cứng và giao quyền 

điều khiển cho hệ điều hành 

CPU: bộ phân vi xử lý điều khiển toàn bộ máy tính (vi xử lý trung tâm) 

Kho lưu trữ dữ liệu: lưu giữ, cung cấp, thu nhận dữ liệu 

Các loại chíp hỗ trợ: nằm bên trong bo mạch chủ hay nằm trong các thiết bị ngoại 
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vi của máy tính các con chip quan trọng sẽ giữ vai trò điều khiển thiết bị và liên lạc 

với hệ điều hành qua bộ điều vận hay qua phần sụn (Firmware) 

Bộ nhớ: là thiết bị bên trong bo mạch chủ giữ nhiệm vụ trung gian cung cấp các 

mệnh lệnh cho CPU và các dữ liệu từ các bộ phận như là BIOS, phần mềm, kho 

lưu trữ, chuột đồng thời tải về cho các bộ phận vừa kể kết quả các tính toán, các 

phép toán hay các dữ liệu đã/đang được xử lý 

2. Thiết bị nội vi 

2.1. Vỏ máy(case) 

a) Công dụng: Thùng máy là giá đỡ để gắn các bộ phận khác của máy và bảo vệ 

các thiết bị khỏi bị tác động bởi môi trường. 

b) Cấu tạo : 

- Case được làm bằng kim loại, dùng để chứa đựng các bộ phận, thiết bị của 

máy vi tính. Case thường được lựa chọn theo cảm tính, tuy nhiên những loại Case 

mắc tiền sẽ được chế tạo chắc chắn và chính xác hơn. 

- Case có 2 loại: Loại để đứng (Tower) và loại để nằm (Desktop), tùy theo 

nhu cầu sử dụng mà chọn Case thích hợp. Mẫu case phổ biến hiện nay là ATX 

hoặc ATX mini 

       

 

- Case để nằm thường có không gian chật hẹp, đôi khi chỉ vừa đủ để gắn 1 

HDD và 1 CD. Hiện nay loại Case đứng thông dụng hơn case nằm vì các máy vi 

tính có công suất lớn và sử dụng nhiều ổ dĩa nên sử dụng Case đứng có không gian 

rộng rải, thoáng sẽ giúp cho việc giải nhiệt tốt hơn.  

- Case có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau và phù hợp với kích thước của 
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các loại Mainboard khác nhau. 

- Mỗi Case gồm một số thành phần như : khung case, nắp case, mặt nạ phía 

trước case. 

- Mặt nạ Case thường có các nút bật/tắt (Power, On/Off), khởi động lại máy 

(Reset), các cổng USB và âm thanh phía trước (Micro, Headphone), đèn báo 

nguồn, đèn báo hoạt động của HDD.  

- Ngoài ra một số case có thêm đèn màu trang trí, đồng hồ thời gian, đồng hồ 

nhiệt độ… Case còn có quặng hút gió hoặc quạt bên hông để giúp giải nhiệt cho 

máy.  

c) Một số lưu ý khi lựa chọn Case để lắp Máy vi tính : 

Khi lắp một bộ máy vi tính, bạn cần phải lựa chọn một Case cho phù hợp, vì 

Case luôn đi kèm với bộ nguồn do đó bạn cần lựa chọn theo các tiêu chuẩn sau : 

+ Hình dáng Case hợp với Model mới để không bị cho là lỗi thời và chất 

liệu cứng cáp để gắn kết các thiết bị bên trong được vững chắc. 

+ Công suất của bộ nguồn : Nếu như bạn định sử dùng càng nhiều ổ đĩa thì 

bạn cần phải sử dụng Case có nguồn cho công suất càng lớn, nếu bạn sử dụng Case 

có nguồn yếu khi chạy sẽ bị quá công suất và dễ gây hư hỏng nguồn và Mainboard. 

+ Bộ nguồn phải có đủ rắc cắm cần thiết cho cấu hình máy của bạn, 

+ Các quạt gió làm mát : Máy càng được làm mát tốt thì chạy càng ổn định 

và tuổi thọ càng cao. 

Ví dụ : nếu bạn lắp máy Pentium 4 sử dụng socket 478 thì nguồn phải có 

thêm rắc 4pin. Nếu bạn lắp máy có sử dụng ổ đĩa cứng theo chuẩn ATA thì rắc 

nguồn nên có rắc hỗ trợ đầu nối nguồn chuẩn ATA. 

2.2. Bộ nguồn 

a) Công dụng: là thiết bị chuyển điện xoay chiều thành điện 1 chiều để cung cấp 

cho các bộ phận phần cứng với nhiều hiệu điện thế khác nhau. Bộ nguồn thường đi 

kèm với vỏ máy. 

b) Cấu tạo nguyên lý hoạt động của bộ nguồn ATX. 
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Sơ đồ mạch tổng quát của bộ nguồn ATX 

- Bộ nguồn có 3 mạch chính là : 

+ Mạch chỉnh lưu có nhiệm vụ đổi điện áp AC 220V đầu vào thành DC 

300V cung cấp cho nguồn cấp trước và nguồn chính. 

+ Nguồn cấp trước có nhiệm vụ cung cấp điện áp 5V STB cho IC Chipset 

quản lý nguồn trên Mainboard và cung cấp 12V nuôi IC tạo dao động cho 

nguồn chính hoạt động ( Nguồn cấp trước hoạt động liên tục khi ta cắm 

điện.) 

+ Nguồn chính có nhiệm vụ cung cấp các điện áp cho Mainboard, các ổ đĩa 

cứng, đĩa mềm, đĩa CD Rom.. nguồn chính chỉ hoạt động khí có lệnh 

PS_ON điều khiển từ Mainboard. 
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Ảnh chụp bên trong bộ nguồn ATX 

i/. Mạch chỉnh lưu 

    Nhiệm vụ của mạch chỉnh lưu là đổi điện áp AC thành điện áp DC 

cung cấp cho nguồn cấp trước và nguồn xung hoạt động. 

Sơ đồ mạch như sau : 

 

 

Mạch chỉnh lưu trong bộ nguồn ATX 

- Nguồn ATX sử dụng mạch chỉnh lưu có 2 tụ lọc mắc nối tiếp để tạo ra điện 

áp cân bằng ở điển giữa. 
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+ Công tắc SW1 là công tắc chuyển điện 110V/220V bố trí ở ngoài khi ta 

gạt sang nấc 110V là khi công tắc đóng => khi đó điện áp DC sẽ được nhân 

2, tức là ta vẫn thu được 300V DC 

+ Trong trường hợp ta cắm 220V mà ta gạt sang nấc 110V thì nguồn sẽ nhân 

2 điện áp 220V AC và kết quả là ta thu được 

600V DC => khi đó các tụ lọc nguồn sẽ bị nổ và chết các đèn công suất. 

ii/. Nguồn cấp trước 

   +   Nhiệm vụ của nguồn cấp trước là cung cấp điện áp 5V STB cho IC 

quản lý nguồn trên Mainboard và cung cấp 12V cho IC dao động của nguồn 

chính. 

   +  Sơ đồ mạch như sau : 

 

Sơ đồ mạch nguồn cấp trước trong bộ nguồn ATX 

- R1 là điện trở mồi để tạo dao động 

- R2 và C3 là điện trở và tụ hồi tiếp để duy trì dao động 

- D5, C4 và Dz là mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra 

- Q1 là đèn công suất 

iii/. Nguồn chính 

  +  Nhiệm vụ : Nguồn chính có nhiệm vụ cung cấp các mức điện áp cho 

Mainboard và các ổ đĩa hoạt động 

  + Sơ đồ mạch của nguồn chính như sau : 
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Sơ đồ mạch nguồn chính trong bộ nguồn ATX 

- Q1 và Q2 là hai đèn công suất, hai đèn này đuợc mắc đẩy kéo, trong 

một thời điểm chỉ có một đèn dẫn đèn kia tắt do sự điều khiển của 

xung dao động. 

- OSC là IC tạo dao động, nguồn Vcc cho IC này là 12V do nguồn cấp 

trước cung cấp, IC này hoạt động khi có lệnh P.ON 

= 0V, khi IC hoạt động sẽ tạo ra dao động dạng xung ở hai chân 1, 2 

và được khuếch đại qua hai đèn Q3 và Q4 sau đó ghép qua biến áp 

đảo pha sang điều khiển hai đèn công suất hoạt động. 

- Biến áp chính : Cuộn sơ cấp được đấu từ điểm giữa hai đèn công 

suất và điểm giữa hai tụ lọc nguồn chính 

=> Điện áp thứ cấp được chỉnh lưu thành các mức điện áp +12V, 

+5V, +3,3V, -12V, -5V  => cung cấp cho Mainboard và các ổ đĩa hoạt 

động. 

- Chân PG là điện áp bảo vệ Mainboard, khi nguồn bình thường thì 

điện áp PG > 3V, khi nguồn ra sai => điện áp PG có thể bị mất, => 

Mainboard sẽ căn cứ vào điện áp PG để điều khiển cho phép 
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Mainboard hoạt động hay không, nếu điện áp PG < 3V thì Mainboard 

sẽ không hoạt động mặc dù các điện áp khác vẫn có đủ. 

 

Bộ nguồn ATX dùng cho các máy từ Pentium2 đến Pentium4 

 

Đầu dây  nguồn cấp điện cho Mainboard các màu dây và điện áp, chức năng. 

c) Thông số kỹ thuật : 

- Ý nghĩa của các chân và màu dây 

+Dây màu cam là chân cấp nguồn 3,3V 

+ Dây màu đỏ là chân cấp nguồn 5V 

+ Dây màu vàng là chân cấp nguồn 12V 

+ Dây màu xanh da trời là chân cấp nguồn -12V 

+ Dây màu trắng là chân cấp nguồn -5V 

+Dây màu tím là chân cấp nguồn 5VSB ( Đây là nguồn cấp trước ) 
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+  Dây màu đen là Mass 

+  Dây màu xanh lá cây là chân lệnh mở nguồn chính PS_ON 

( Power Swich On ), khi điện áp PS_ON = 0V là mở, PS_ON > 0V là tắt 

+  Dây màu xám là chân bảo vệ Mainboard, dây này báo cho Mainbord biết 

tình trạng của nguồn đã tốt  PWR_OK (Power OK), khi dây này có điện áp 

>3V thì Mainboard mới hoạt động. 

 

Đầu cắm này chỉ có trên bộ nguồn dành cho Mainboard Pentium 4 

 

Đầu cắm dây nguồn trên Mainboard 

- Các thông số cần chú ý khi lựa chọn bộ nguồn:   

• Công suất (power): Công suất của bộ nguồn tối thiểu phải đáp ứng đầy đủ 

cho các thiết bị của máy vi tính, tuy nhiên để đảm bảo cho việc nâng cấp sau 

này công suất của bộ nguồn luôn được tính dư thêm.  

• Đối với các máy vi tính thông thường thì bộ nguồn có công suất khoảng 

300W đến 350W là đủ, còn các máy vi tính có sử dụng bộ vi xử lý tốc độ 

cao và có gắn thêm nhiều thiết bị, ổ dĩa thì có thể cần bộ nguồn có công suất 

450W, 500W hoặc cao hơn.  

• Chân cắm: Bộ nguồn phải có các dây cắm tương thích với Mainboard, hiện 

có 2 loại: 20 chân (20 pin) và 24 chân (24 pin). Một số bộ nguồn có cả 2 loại 
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dây cắm, dây nguồn dành cho các ổ đĩa chuẩn SATA và cho thiết bị đồ họa 

VGA. 

Lưu ý: 

• Đa số bộ nguồn đều được gắn sẵn kèm theo thùng máy, người dùng có 

thể thỏa thuận với nới bán để đổi bộ nguồn khác theo ý. Các bộ nguồn đặc 

biệt có công suất lớn dành cho hệ thống cao cấp được bán riêng. 

• Khi chọn nguồn ngoài việc chọn công suất người ta phải chọn theo thương 

hiệu để đảm bảo công suất thực được cao hơn. 

2.3. Bảng mạch chính 

Thuật ngữ Bo mạch chủ thường dùng nhiều nhất trong ngành công nghiệp máy 

tính nói chung như một từ dành riêng, mặc dù có rất nhiều thiết bị khác cũng có thể 

có bản mạch chính được gọi là "bo mạch chủ". Bài viết này nói đến Bo mạch chủ 

trong các máy tính nói chung mà chú trọng nhiều hơn là của máy tính cá nhân. 

 

Bo mạch chủ của máy tính trong tiếng Anh là motherboard hay mainboard và 

thường được nhiều người gọi tắt là: mobo, main. 

2.4. CPU 

CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), tạm dịch là bộ xử lý 

trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu 

lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so 

sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (I/O) cơ bản do mã lệnh chỉ ra. Thuật ngữ 

này đã được sử dụng trong ngành công nghiệp máy tính kể từ đầu những năm 

1960.
[1]

Theo truyền thống, thuật ngữ "CPU" chỉ một bộ xử lý, cụ thể là bộ phận xử 

lý và điều khiển (Control Unit) của nó, phân biệt với những yếu tố cốt lõi khác của 

một máy tính nằm bên ngoài như bộ nhớ và mạch điều khiển xuất/nhập dữ liệu.
[2]

 

Hình thức, thiết kế và thực hiện của CPU đã thay đổi theo tiến trình lịch sử, nhưng 

hoạt động cơ bản của nó vẫn còn gần như không thay đổi. Thành phần chủ yếu của 

CPU bao gồm các bộ phận số học logic (ALU) thực hiện phép tính số học và 

logic, các thanh ghi lưu các tham số để ALU tính toán và lưu trữ các kết quả trả về, 

và một bộ phận kiểm soát với nhiệm vụ nạp mã lệnh từ bộ nhớ và "thực hiện" 

chúng bằng cách chỉ đạo các hoạt động phối hợp của ALU, các thanh ghi và các 

thành phần khác. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_t%E1%BA%ADp_l%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_t%E1%BA%ADp_l%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU#cite_note-weik1961-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_nh%E1%BB%9B
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU#cite_note-kuck-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_ghi
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Hầu hết các CPU hiện đại đều là các vi xử lý, có ý nghĩa là chúng được đặt trên 

một chip vi mạch (IC) đơn. Một vi mạch có chứa một CPU cũng có thể chứa bộ 

nhớ, giao diện cho các thiết bị ngoại vi, và các thành phần khác của một máy tính; 

việc các thiết bị tích hợp như vậy được gọi theo nhiều cách khác nhau: vi điều 

khiển hoặc hệ thống trên một vi mạch (SoC). Một số máy tính sử dụng một CPU 

đa nhân là một con chip duy nhất có chứa hai hoặc nhiều CPU được gọi là "lõi"; 

Trong bối cảnh đó, các chip đơn đôi khi được gọi là "khe cắm" - socket.
[3]

 Mảng vi 

xử lý và bộ xử lý vector có nhiều bộ xử lý hoạt động song song, không có bộ xử lý 

nào được coi là trung tâm. 

Một CPU năm 1971 chỉ có 2.300 transitor thì hiện nay (2016) đã có tới 7,2 tỉ 

transitor với 22 nhân nhờ quá trình sản xuất 14 nm (dòng 22-core Xeon Broadwell-

E5).
[4]

 Hiện nay người ta đang hướng tới công nghệ sản xuất 7 nm và 5 nm với 

CPU, hứa hẹn sẽ có những dòng CPU tiết kiệm năng lượng và hiệu suất cao hơn 

nữa. 

 

 

Bộ vi xử lý, đơn vị xử lý trung tâm 

– CPU 

a) Công dụng:  

Là một linh kiện quan trọng nhất 

của máy tính, được ví như bộ lão 

của con người, toàn bộ quá trình xử 

lý, tính toán và điều khiển đều được 

thực hiện tại đây. 

b) Nguyên lý hoạt động : 

- Tốc độ đồng hồ (tốc độ xử lý) tính bằng MHz, GHz  

- Tốc độ truyền dữ liệu với mainboard Bus: Mhz  

- Bộ đệm - L2 Cache.  

- Trong các CPU  Pentium 4 hiện nay có tới hàng trăm triệu con Transistor được 

tích hợp trong một diện tích rất nhỏ khoảng 2 đến 3cm2 

- CPU là linh kiện quyết định đến  tốc độ của máy tính, tốc độ xử 

lý của CPU được tính bằng MHz hoặc GHz. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_x%E1%BB%AD_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_m%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_tr%C3%AAn_m%E1%BB%99t_vi_m%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU_%C4%91a_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU_%C4%91a_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU#cite_note-intel-pcm-3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadwell_(microarchitecture)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadwell_(microarchitecture)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU#cite_note-4
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 1MHz = 1000.000 Hz 

 1GHz = 1000.000.000 Hz 

* Các yếu tố tác động đến hiệu suất của CPU 

- Độ rộng Bus dữ liệu và Bus địa chỉ ( Data Bus và Add Bus ) 

- Tốc độ xử lý và tốc độ Bus ( tốc độ dữ liệu ra vào chân ) còn gọi là FSB 

- Dung lượng bộ nhớ đệm  Cache 

Nguyên lý hoạt động của CPU 

- CPU hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào các mã lệnh, mã lệnh là tín hiệu số dạng 

0,1 được dịch ra từ các câu lệnh lập trình, như vậy CPU sẽ không làm gì cả nếu 

không có các câu lệnh hướng dẫn. 

- Khi chúng ta chạy một chương trình thì các chỉ lệnh của chương trình đó được 

nạp lên bộ nhớ Ram, các chỉ lệnh này đã được dịch thành ngôn ngữ máy và thường 

trú trên các ngăn nhớ của Ram ở dạng 0,1 

- CPU sẽ đọc và làm theo các chỉ lệnh một cách lần lượt. 

Trong quá trình đọc và thực hiện các chỉ lệnh, các bộ giải mã sẽ giải mã các chỉ 

lệnh này thành các tín hiệu điều khiển. 

c) Thông số kỹ thuật : Dạng khe cắm Slot, dạng chân cắm Socket. 

i/. Dạng khe cắm (Slot) 

- Slot1: dùng cho những CPU PII, PIII có 242 chân dạng khe cắm của hãng 

Intel.  

- Slot A Athlon: dùng cho những CPU 242 chân dạng khe cắm của hãng 

AMD. 

       

+ CPU cho các máy Pentium 2 
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CPU của máy Pentium 2 được hàn trên một vỉ mạch 

Các thông số kỹ thuật 

- Tốc độ CPU từ 233 MHz đến 450 MHz 

- Tốc độ Bus ( FSB ) là 66 và 100 MHz 

- Bộ nhớ Cache 128K - 256K 

- Năm sản xuất : 1997 - 1998 

- Mainboard hỗ trợ : sử dụng Mainboard có khe cắm Slot 

 

ii/. Dạng chân cắm (Socket) 

- Socket 370: Pentium II, Celeron, Pentitum III  

+ CPU cho các máy Pentium 3 

 

CPU của máy Pentium 3 



21 

 

 

Nhãn CPU ghi 1000/256/133/1.7V nghĩa là 

Tốc độ 1000MHz /Cache L1: 256K / Bus 133 / Vcc 1,7V 

Các thông số kỹ thuật 

- Tốc độ CPU từ 500 MHz đến 1.300 MHz 

- Tốc độ Bus ( FSB ) 100 MHz và 133 MHz 

- Bộ nhớ Cache từ 256K- 512K 

- Năm sản xuất : 1999 -2000 

- Đế cắm trên Mainboard là Socket 370 

 

- Socket 478: Celeron, Pentium IV  

+ CPU   Socket 478 

 

CPU cho máy Pentium 4 Socket 478 

Các thông số kỹ thuật : 

- Tốc độ xử lý từ 1.400 MHz đến 3.800 MHz ( 2006 ) và chưa có giới hạn 
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cuối. 

- Tốc độ Bus ( FSB ) 266, 333, 400, 533, 666, 800 MHz 

- Bộ nhớ Cache từ 256 đến 512K 

- Năm sản xuất từ 2002 đến nay ( 2006) vẫn tiếp tục sản xuất. 

- Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU là Socket 478 

 

Đế cắm CPU máy Pentium 4 - Socket 478 

- Socket 775:  

+ CPU   Socket 775 

 

CPU cho các máy Pentium 4 Socket 775 phân biệt bằng hai khuyết hình bán 

nguyệt ở cạnh và không có chân 

Các thông số kỹ thuật : 

- Tốc độ xử lý từ 2.400 MHz đến 3.800 MHz ( 2006 ) và chưa có giới hạn 

cuối. 
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- Tốc độ Bus ( FSB ) 533, 666, 800 MHz 

- Bộ nhớ Cache từ 512K đến 1MB 

- Năm sản xuất từ 2004 đến nay ( 2006) vẫn tiếp tục sản xuất. 

- Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU là Socket 775 

 

Đế cắm CPU Socket 775 

Lưu ý!: Socket đi kèm với 1 số là số chân của CPU, và phải xác định mainboard 

có socket bao nhiêu để dùng đúng loại CPU tương ứng. 

d) Hãng sản xuất: Hiện nay trên thế giớ có 2 hãng sản xuất CPU lớn nhất là AMD 

và Intel. Riêng ở thị trường VN chủ yếu sử dụng CPU Intel. 

 

12/ Mainboard (Bo mạch chính): 

a) Công dụng: Là thiết bị trung gian để gắn kết tất cả các thiết bị phần cứng khác 

của máy. 

- Là bản mạch chính liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi thành một bộ 

máy vi tính thống nhất. 

- Điều khiển tốc độ và đường đi 

của luồng dữ liệu giữa các thiết 

bị trên. 

- Điều khiển điện áp cung cấp 

cho các linh kiện gắn chết hoặc 

cắm rời trên Mainboard. 

Nhận dạng: là bảng mạch to 
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nhất gắn trong thùng máy. 

b) Sơ đồ khối của Mainboard 

 

i/. Nguyên lý hoạt động của Mainboard 

- Mainboard có 2 IC quan trọng là Chipset cầu bắc và Chipset cầu nam, 

chúng có nhiệm vụ là cầu nối giữa các thành phần cắm vào Mainboard như 

nối giữa CPU với RAM, giữa RAM với các khe mở rộng PCI  v v... 

- Giữa các thiết bị này thông thường có tốc độ truyền qua lại rất khác nhau 

còn gọi là tốc độ Bus. 

ii/. Chipset cầu bắc (North Bridge ) và Chipset cầu nam ( Sourth Bridge 

) 

Nhiệm vụ của Chipset : 

- Kết nối các thành phần trên Mainboard và các thiết bị ngoại vi lại với nhau 

- Điều khiển tốc độ Bus cho phù hợp giữa các thiết bị 

- Ví dụ : CPU có tốc độ Bus là 400MHz nhưng Ram có tốc độ Bus là 

266MHz để hai thành phần này có thể giao tiếp với nhau thì chúng phải 

thông qua Chipset để thay đổi tốc độ Bus. 



25 

 

 

Chipset North Bridge 

Khái niệm về tốc độ Bus : 

- Đây là tốc độ tryền dữ liệu giữa thiết bị với các Chipset. 

Ví dụ : Tốc độ truyền dữ liệu giữa CPU với Chipset cầu bắc chính là tốc độ 

Bus của CPU, tốc độ truyền giữa Ram với Chipset cầu bắc gọi là tốc độ Bus 

của Ram ( thường gọi tắt là Bus Ram ) và tốc độ truyền giữa khe AGP với 

Chipset là Bus của Card Video AGP. 

- 3 đường Bus là Bus của CPU, Bus của RAM và Bus của Card AGP có vai 

trò đặc biệt quan trọng đối với một Mainboard vì nó cho biết Mainboard 

thuộc thế hệ nào và hỗ trợ loại CPU, loại RAM và loại Card Video nào ? 
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Sơ đồ minh hoạ tốc độ Bus của các thiết bị 

liên lạc với nhau qua Chipset hệ thống. 

iii/. Đế cắm CPU: 

Công dụng: Giúp bộ vi xử lý gắn kết với mainboard. 

Nhân dạng: Giao tiếp với CPU có 2 dạng khe cắm (slot) và chân cắm 

(socket).  

+ Dạng khe cắm là một rãnh dài nằm ở khu vực giữa mainboard dùng cho 

PII, PIII đời cũ. Hiện nay hầu như người ta không sử dụng dạng khe cắm. 

+ Dạng chân cắm (socket) là một khối hình vuông gồm nhiều chân. Hiên 

nay đang sử dụng socket 370, 478, 775 tương ứng với số chân của CPU. 

=> Ta có thể căn cứ vào các đế cắm CPU để phân biệt chủng loại 

Mainboard. 

* Khe cắm CPU kiểu Slot - Cho các máy Pentium 2: 

Khe cắm này chỉ có ở các máu Pentium 2, CPU không gắn trực tiếp vào 

Mainboard mà gắn vào một vỉ mạch sau đó vỉ mạch đó được gắn xuống 

Mainboard thông qua khe Slot như hình dưới đây : 
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Mainboard của máy Pentium 2 

 

* Đế cắm CPU kiểu Socket 370 - Cho các máy Pentium 3: Đây 

là đế cắm trong các máy   Pentium 3, đế cắm này có 370 chân. 

 

Đế cắm CPU - Socket370 trong các máy Pentium 3 

 

* Đế cắm CPU - Socket 478  - Cho các máy Pentium 4: 

Đây là đế cắm CPU trong các máy Pentium 4 đời trung, chíp loại này có 478 

chân. 

 

Đế cắm CPU - Socket 478 trong  các máy Pentium 4 đời trung 
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* Đế cắm CPU - Socket 775 - Cho các máy Pentium 4: 

Đây là đế cắm CPU trong các máy Pentium 4 đời mới. 

 

Đế cắm CPU - Socket 775 trong các máy Pentium 4 đời mới 

 

* Đế cắm CPU - Socket 939: 

Đây là đế cắm CPU trong các máy  sử dụng chip AMD mới nhất gần 

đây. 

 

Đế cắm CPU - Socket 939 trong các máy đời mới dùng chíp AMD 

2.5. Bộ nhớ trong 

Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. 

• Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory): 

• Tốc độ truy xuất nhanh; 
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• Thường nằm trong CPU, một số cache cũ có thể nằm ngoài CPU: như các 

cache trên đế cắm kiểu slot 1, hoặc cache dạng thanh, có thể tháo rời giống 

như các thanh RAM ngày nay; 

• Bao gồm Cache L1 và Cache L2, Cache L3 (L3 chỉ có ở một số CPU) có 

tốc độ truy xuất gần bằng tốc độ truyền dữ liệu trong CPU; 

• Bộ nhớ chính (main memory); 

• Bộ nhớ RAM (Random access memory), hay Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: 

Tốc độ truy cập nhanh, lưu trữ dữ liệu tạm thời, dữ liệu sẽ bị mất đi khi bị 

cắt nguồn điện; 

• Bộ nhớ ROM (Read Only Memory), hay Bộ nhớ chỉ đọc: Lưu trữ các 

chương trình mà khi mất nguồn điện cung cấp sẽ không bị (xóa) mất. Ngày 

nay còn có công nghệ FlashROM tức bộ nhớ ROM không những chỉ đọc mà 

còn có thể ghi lại được, nhờ có công nghệ này BIOS được cải tiến thành 

FlashBIOS. 

 

2.6. Bộ nhớ ngoài 

Bộ nhớ ngoài được hiểu là bộ nhớ máy tính gắn bên ngoài thùng máy, có thể dùng 

để mang đi lại được. 

Bao gồm: 

• Bộ nhớ từ: đĩa cứng, Đĩa mềm,... 

• Bộ nhớ quang: CD, DVD,... 

• Bộ nhớ bán dẫn: flash disk, thẻ nhớ... 

• Các loại bộ nhớ dựa trên công nghệ FlashROM: Kết hợp với chuẩn giao tiếp 

máy tính USB (Universal Serial Bus) tạo ra các bộ nhớ máy tính di động thuận 

tiện và đa năng như: Các thiết bị giao tiếp USB lưu trữ dữ liệu, thiết bị giao tiếp 

USB chơi nhạc số, chơi video số; khóa bảo mật qua giao tiếp USB; thẻ nhớ... 

Dung lượng thiết bị lưu trữ FlashROM đã lên tới 32GB (Samsung,Intel công bố 

năm 2005), trong tương lai, có thể FlashROM sẽ dần thay thế các ổ đĩa cứng, 

các loại đĩa CD, DVD... 

• Cách phân biệt trong và ngoài như trên chỉ mang tính tương đối. Ví dụ các loại 

ổ cứng, ổ đĩa CD có thể gắn ngoài (qua giao tiếp USB, SATA)tốc độ truy cập 

nhanh. Ổ đĩa mềm có thể đặt vào máy, lấy ra khỏi máy dễ dàng. dung lượng bé 

https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU
https://vi.wikipedia.org/wiki/RAM
https://vi.wikipedia.org/wiki/CPU
https://vi.wikipedia.org/wiki/RAM
https://vi.wikipedia.org/wiki/RAM
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_nh%E1%BB%9B_ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_nh%E1%BB%9B_ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/USB
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tốc đọ quay chậm, tốc độ truy cập chậm. Đĩa CD và USB là những thiết bị nhớ 

có dung lượng tương đối cao đến hàng 100 MB và vài GB. 

 

3. Các thiết bị ngoại vi thông dụng 

3.1. Màn hình 

a) Công dụng: Dùng để hiển thị trạng thái máy tính nhằm giao tiếp giữa máy tính 

với người sử dụng. 

          

b) Cấu tạo và nguyên lý trộn màu: 

i/. Cấu tạo: 
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Đèn hình màu Monitor 

- Cực Anôt:  Được cung cấp khoảng 15KV lấy từ dây HV cuộn cao áp, mất điện 

áp này => màn hình  mất ánh sáng. 

- Lưới G1 được cung cấp khoảng -30V, khi ta chỉnh độ sáng điện áp này thay đổi 

từ -20V đến -40V, điện áp G1 càng âm thì màn ảnh càng tối, khi tắt máy G1 được 

mạch dập điểm sáng đưa  vào điện áp -150V để dập điểm sáng  trên màn hình. 

- Lưới G2 được cung cấp điện áp khoảng 400V lấy từ triết áp Screen trên thân 

cuộn cao áp, chỉnh thừa điện áp G2 thì màn ảnh sẽ quá sáng và có tia quét ngược, 

chỉnh thiếu G2 thì màn ảnh tối hoặc mất ánh sáng. 

- Lưới G3 được cung cấp khoảng 5KV lấy từ triết áp Pocus trên thân cuộn cao áp, 

chỉnh sai điện áp Pocus thì hình ảnh sẽ bị nhoè, khi hỏng đế đèn hình sẽ làm điện 

áp Pocus bị dò điện dẫn đến nhoè hình. 
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Triết áp Pocus chỉnh điện áp cung cấp cho lưới G3 

Triết áp Screen chỉnh điện áp cung cấp cho lưới G2 

- 3 Katôt : Được phân cực bằng điện áp DC khoảng 40 đến 

50V, ban đầu điện áp 3 Katot bằng nhau để tạo ra độ phát xạ cân bằng trên 3 tia, 

khi tín hiệu R, G, B được đưa vào 3 Katot, dòng phát xạ trên 3 tia có cường độ 

thay đổi theo biên độ tín hiệu => tạo thành các điểm ảnh có màu sắc khác nhau trên 

màn hình. 

+ Nếu một Katot nào đó mất khả năng phát xạ thì màn hình sẽ 

mất một màu và các màu khác sẽ bị sai. 

+ Điện áp trên Katot tăng thì độ phát xạ giảm, ngược lại điện áp trên Katot 

giảm thì độ phát xạ tăng, nếu mất điện áp phân cực cho 3 Katot thì độ phát 

xạ tăng cực đại => dẫn đến màn ảnh sáng trắng và có tia quét ngược. 

- Sợi đốt :  được cung cấp 6,3V DC, sợi đốt có nhiệm vụ nung nóng 3 Katot để cho 

các tia điện tử phát xạ khỏi bề mặt Katot, mất điện áp sợi đốt hay sợi đốt bị đứt thì 

màn hình sẽ mất ánh sáng. 

- Nam châm Purity : Có 3 cặp nam châm purity định hướng cho 

3 tia điện tử đập đúng vào các điểm màu tương ứng, các nam châm này do nhà sản 

xuất chỉnh ( Thợ không chỉnh) nếu bạn chỉnh sai ảnh sẽ có viền màu. 

- Cuộn lái tia : Bao gồm một cuộn lái ngang và một cuộn lái dọc, nếu ta rút rắc 

cuộn lái tia ra thì màn hình chỉ còn một đốm sáng ở giữa màn hình, đốm sáng này 

có thể đốt cháy lớp Phospho. 

- Bề mặt đèn hình : Bề mặt đèn hình được cấu tạo bởi các điểm Phosspho có khả 
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năng phát ra các màu Đỏ (Red), Xanh lá cây (Green) và Xanh da trời (Blue), dòng 

tia điện tử phát xạ từ các Katot sẽ đập vào các điểm màu tương ứng, phía sau màn 

hình ( bên trong) cách màn hình khoảng 1cm là màn chắn đục lỗ, cứ 3 điểm màu 

cho ta một điểm ảnh và mỗi điểm ảnh có một lỗ nhỏ trên màn chắn, mục đích của 

màn chắn để ngăn các tia điện tử không bắn vào các điểm màu sai vị trí. 

 

ii/. Điều kiện để màn hình phát sáng 

- Cao áp hoạt động bình thường 

+ Có điện áp HV 

+ Có điện áp G2 

+ Có điện áp G3 

- Có điện áp sợi đốt 

- Chênh lệch giữa Katốt và G1 không quá 100V 

- Đèn hinh tốt. 

  => Vì vậy khi Monitor không có màn sáng là do một trong các nguyên nhân trên. 

 

 

iii/. Nguyên lý trộn màu: 

- Trong tự nhiên có ba màu sắc có tính chất. 
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+ Bất kỳ màu sắc nào cũng có thể phân tích thành ba màu sắc đó 

+ Từ ba màu sắc đó có thể  tổng hợp thành một màu bất kỳ 

=> Ba màu đó là  Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh lơ (Blue) 

- Trong truyền hình màu, máy vi tính và điện thoại di động người ta đã sử dụng 3 

màu sắc trên để truyền đi hoặc lưu trữ các hình ảnh màu 

- Đèn hình màu thực chất là ba chiếc đèn hình đơn sắc có chung màn hình và các 

lưới G1, G2, G3, cực Anôt, 3 hình ảnh phát ra từ 3 Katôt chồng khít lên nhau và 

cho ta cảm nhận được một hình ảnh với hàng triệu màu sắc. 

Nếu như mất đi một nguồn tín hiệu hay một Katôt nào đó bị hỏng thì hình ảnh sẽ 

mất đi một màu cơ bản và các màu khác sẽ bị sai. 

=> Tại vị trí có đủ 3 màu => cho ta màu trắng 

=> Vị trí thiếu màu đỏ => màn hình ngả màu xanh 

=> Vị trí thiếu màu xanh lá => màn hình ngả màu tím 

=> Vị trí thiếu màu xanh lơ => màn hình ngả màu vàng 

 

 

c) Hãng sản xuất : IBM, VIEWSONIC, ACER, ASUS, DELL, SAMSUNG, LG, 

BENQ, VISTA… 

d) Công nghệ :  

- CRT : Analog : kỹ thuật tương tự. Digital : kỹ thuật số. Gồm có màn hình 

cong và màn hình phẳng (FLAT). Các màn hình Analog thường là màn hình cong. 

Các màn hình Digital vừa có màn hình cong vừa có màn hình phẳng (FLAT). Màn 

hình CRT dùng các tia điện từ để phóng các điện tích lên màn hình nên gây hại 

mắt. Tuy nhiên hãng sản xuất đã phủ một lớp khử từ màu nâu nhũ trên màn hình 

để cản bớt các tia điện từ. 
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- LCD: Màn hình tinh thể lỏng. Có loại không gương và có gương. Màn 

hình LCD dùng IC để điều khiển màu qua đèn thắp sáng nên không hại mắt. Tuy 

nhiên khi sử dụng máy tính chúng ta không nên nhìn tập trung cao độ vào máy tính 

quá sẽ làm cho mắt bài tiết nhiều rất dễ hại mắt (do bài tiết). Chúng ta nên nhìn 

lướt qua và có thời gian thư giãn cho mắt cho cơ thể. 

e) Thông số kỹ thuật:  

- Kích thước: 13”, 14”, 15”, 16”, 17”, 19”, 21”, 25”, … Ngoài ra có màn 

hình nhà sản xuất tăng thêm chiều rộng và người ta thường gọi là màn hình wide. 

- Độ phân giải: độ mịn của điểm ảnh. Gồm một số độ phân giải sau : 

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024. Độ phân giải càng cao thì kích thước 

điểm ảnh càng nhỏ. 

- Tầng số quét của màn hình : gồm có tần số quét ngang và tầng số quét dọc. 

Đó là tốc độ quét chiều ngang và chiều dọc trên màn hình dùng để làm tươi lại 

điểm ảnh trên màn hình. 

- Cổng giao tiếp (port): VGA (15 chân – pin), DVI (DVI – và DVI +/– ) 

3.2. Bàn phím 

a) Công dụng : 

Bàn phím là thiết bị dùng để nhập 

dữ liệu và điều khiển máy tính thông qua 

chương trình. Thông tin nhập vào từ bàn 

phím là các ký tự, số và các lệnh điều 

khiển.  

 

 

 

b) Cấu tạo của bàn phím : 
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Sơ đồ mạch điện của bàn phím 

Mỗi phím bấm trên bàn phím tương ứng với một công tắc đấu chập giữa một 

chân hàng A và chân cột B, như vậy mỗi phím có một địa chỉ hàng và cột duy nhất, 

người ta lập trình cho các phím này để tạo ra các mã nhị phân 11 bít gửi về máy 

tính khi phím được nhấn. 

Trong dữ liệu 11 bit gửi về có 8 bít mang thông tin nhị phân (gọi là mã quét 

bàn phím) và 3 bit mang thông tin điều khiển. 

8 bít mang thông tin nhị phân đó được quy ước theo tiêu chuẩn quốc tế để 

thống nhất cho các nhà sản xuất bàn phím. 

Bảng sau là ví dụ khi ta nhấn một số phím, bàn phím sẽ gửi mã quét ở dạng 

nhị phân về máy tính như sau: 

 

+ Mã quét bàn phím được nạp vào bộ nhớ đệm trên RAM sau đó hệ điều 

hành sẽ dịch các mã nhị phân thành ký tự theo bảng mã ASCII. 

 

+ Khi bấm phím A => bàn phím gửi mã nhị phân cho bộ nhớ đệm sau đó hệ 

điều hành sẽ đối sang mã ASCII và hiển thị ký tự trên màn hình 

c) Hãng sản xuất : DELL, LOGITECH, GENIUS, MITSUMI,… 
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d) Công nghệ : Có dây hoặc không dây (có phát và có thu sóng). 

e) Thông số kỹ thuật :  

- Bàn phím : bàn phím thường có 104/105 phím. Ngoài ra có một số bàn 

phím có chức năng Multimedia dùng để điều khiển âm thanh, truy cập internet 

hoặc mở tắt các ứng dụng. Bàn phím Multimedia thông thường có kèm theo đĩa để 

cài đặt. 

      

- Cổng giao tiếp (port) : AT (cũ – tròn to), PS/2 (phổ biến, tròn nhỏ màu 

tím, chạy ổn định), USB 1.0, 1.1 và 2.0 (bàn phím cổng USB chạy không ổn định 

đối với các mainboard đời cũ. Các mainboard đời mới hiện nay có cổng USB 2.0 

chuẩn trở lên thì mới chạy ổn định). 

3.3. Chuột 

a) Công dung : 

Là thiết bị nhập bằng các giao diện đồ hoạ như hệ điều hành Windows và một số 

phần mềm khác, trình điều khiển chuột do hệ điều hành Windows nắm giữ, hiện 

nay thì trường có 2 loại chuột phổ biến là chuột bi và chuột quang. 

b) Cấu tạo và nguyên lý các loại chuột máy tính : 

i/. Chuột bi :  

- Cấu tạo :  

  

  

Cấu tạo bên trong của chuột bi 

Bên trong chuột bi có một viên bi cao su tỳ vào hai trục bằng nhựa được đặt vuông 

góc với nhau, khi ta di chuột thì viên bi quay => làm cho hai trục xoay theo, hai 

trục nhựa được gắn với bánh răng nhựa có đục lỗ, mỗi bánh răng được đặt lồng 

vào trong một cảm biến bao gồm một Diode phát quang và một đèn thu quang. 
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Bộ cảm biến trong chuột bi 

- Nguyên lý hoạt động : 

Diode phát quang phát ra ánh sáng hồng ngoại chiếu qua bánh răng nhựa đục lỗ 

chiếu vào đèn thu quang, khi bánh răng xoay thì ánh sáng chiếu vào đèn thu quang 

bị ngắt quãng, đèn thu quang đổi ánh sáng này thành tín hiệu điện đưa về IC giải 

mã. 

=> Tạo thành tín hiệu điều khiển cho con trỏ dịch chuyển trên màn hình. 

  

Bộ cảm biến đổi chuyển động cơ học 

của viên bi thành tín hiệu điện 

Trong chuột bi có hai bộ cảm biến, một bộ điều khiển cho chuột dịch chuyển theo 

phương ngang, một bộ điều khiển dịch chuyển theo phương dọc màn hình. 

  

Hai bộ cảm biến đưa tín hiệu về IC giải mã, 

giải mã thành tín hiệu nhị phân đưa về máy tính 

Bên cạnh các bộ cảm biến là các công tắc để nhấn phím chuột trái hay phím chuột 

phải 

  

Công tắc để nhấn trái chuội hai nhấn phải chuột 

 

ii/. Chuột quang: 

- Cấu tạo: 

Chuột quang hoạt động theo nguyên tắc quang học, chuột không có bi mà thay vào 

đó là một lỗ để chiếu và phản chiếu ánh sáng đỏ. 

  

Chuột quang 

Bộ phận quan trọng nhất của chuột quang là hệ thống phát quang và cảm quang, 

Diode phát ra ánh sáng chiếu lên bề mặt bàn, ảnh bề mặt sẽ được thấu kính hội tụ, 
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hội tụ trên bộ phận cảm quang. 

Bên cạnh bộ phận quang học là bi xoay và các công tắc như chuột thông thường. 

  

Bên trong chuột quang 

- Nguyên tắc hoạt động của chuột quang : 

  

Bộ phận quang học trong chuột quang 

Diode phát quang phát ra ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt của tấm di chuột, ảnh của 

bề mặt tấm di chuột được thấu kính  hội tụ lên bề mặt của bộ phận cảm quang, bộ 

phận cảm quang sẽ phân tích sự dịch chuyển của bức ảnh => tạo thành tín hiệu 

điện gửi về máy tính. 

Diode phát quang có hai chế độ sáng, chế độ sáng yếu Diode được cung cấp 

khoảng 0,3V. Chế độ sáng mạnh Diode được cung cấp khoảng 2,2V. 

Khi ta không di chuyển chuột thì sau khoảng 3 giây Diode sẽ tự chuyển sang chế 

độ tối để giảm cường độ phát xạ làm tăng tuổi thọ của Diode. 

c) Hãng sản xuất: DELL, LOGITECH, GENIUS, MITUSMI, SONY, IBM, … 

d) Công nghệ: Có dây, không dây. Chuột bi, chuột quang (ánh sáng đèn), chuột 

laser. 

e) Thông số kỹ thuật:  

- Số phím : chuột có 2 phím, 3 phím, có cuộn (Scroll), có các chức năng 

Multimedia khác như lật trang, phóng to thu nhỏ,...  

- Độ phân giải điểm của chuột chạy là 400dpi (dot per inch – số điểm trong một 

inch), 800dpi, 1200dpi, 1600dpi,… 

- Cổng giao tiếp: COM (cổng nối tiếp, tính hiệu truyền theo bit), PS/2 (chạy ổn 

định), USB (chạy ổn định đối với các mainboard đời mới 2.0 trở lên) 

           a) Công dung : 

Là thiết bị nhập bằng các giao diện đồ hoạ như hệ điều hành Windows và 

một số phần mềm khác, trình điều khiển chuột do hệ điều hành Windows nắm giữ, 

hiện nay thì trường có 2 loại chuột phổ biến là chuột bi và chuột quang. 

b) Cấu tạo và nguyên lý các loại chuột máy tính : 
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i/. Chuột bi :  

- Cấu tạo :  

 

 

Cấu tạo bên trong của chuột bi 

Bên trong chuột bi có một viên bi cao su tỳ vào hai trục bằng nhựa được đặt 

vuông góc với nhau, khi ta di chuột thì viên bi quay => làm cho hai trục xoay theo, 

hai trục nhựa được gắn với bánh răng nhựa có đục lỗ, mỗi bánh răng được đặt lồng 

vào trong một cảm biến bao gồm một Diode phát quang và một đèn thu quang. 

 

Bộ cảm biến trong chuột bi 

- Nguyên lý hoạt động : 
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Diode phát quang phát ra ánh sáng hồng ngoại chiếu qua bánh răng 

nhựa đục lỗ chiếu vào đèn thu quang, khi bánh răng xoay thì ánh sáng chiếu 

vào đèn thu quang bị ngắt quãng, đèn thu quang đổi ánh sáng này thành tín 

hiệu điện đưa về IC giải mã. 

=> Tạo thành tín hiệu điều khiển cho con trỏ dịch chuyển trên màn hình. 

 

Bộ cảm biến đổi chuyển động cơ học 

của viên bi thành tín hiệu điện 

Trong chuột bi có hai bộ cảm biến, một bộ điều khiển cho chuột dịch 

chuyển theo phương ngang, một bộ điều khiển dịch chuyển theo phương dọc 

màn hình. 

 

Hai bộ cảm biến đưa tín hiệu về IC giải mã, 

giải mã thành tín hiệu nhị phân đưa về máy tính 

Bên cạnh các bộ cảm biến là các công tắc để nhấn phím chuột trái hay 

phím chuột phải 



42 

 

 

Công tắc để nhấn trái chuội hai nhấn phải chuột 

 

ii/. Chuột quang: 

- Cấu tạo: 

Chuột quang hoạt động theo nguyên tắc quang học, chuột không có bi 

mà thay vào đó là một lỗ để chiếu và phản chiếu ánh sáng đỏ. 

 

Chuột quang 

Bộ phận quan trọng nhất của chuột quang là hệ thống phát quang và 

cảm quang, Diode phát ra ánh sáng chiếu lên bề mặt bàn, ảnh bề mặt sẽ được 

thấu kính hội tụ, hội tụ trên bộ phận cảm quang. 

Bên cạnh bộ phận quang học là bi xoay và các công tắc như chuột 

thông thường. 
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Bên trong chuột quang 

- Nguyên tắc hoạt động của chuột quang : 

 

Bộ phận quang học trong chuột quang 

Diode phát quang phát ra ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt của tấm di 

chuột, ảnh của bề mặt tấm di chuột được thấu kính  hội tụ lên bề mặt của bộ 

phận cảm quang, bộ phận cảm quang sẽ phân tích sự dịch chuyển của bức 

ảnh => tạo thành tín hiệu điện gửi về máy tính. 

Diode phát quang có hai chế độ sáng, chế độ sáng yếu Diode được 

cung cấp khoảng 0,3V. Chế độ sáng mạnh Diode được cung cấp khoảng 

2,2V. 

Khi ta không di chuyển chuột thì sau khoảng 3 giây Diode sẽ tự 

chuyển sang chế độ tối để giảm cường độ phát xạ làm tăng tuổi thọ của 

Diode. 

c) Hãng sản xuất: DELL, LOGITECH, GENIUS, MITUSMI, SONY, IBM, … 

d) Công nghệ: Có dây, không dây. Chuột bi, chuột quang (ánh sáng đèn), chuột 

laser. 

e) Thông số kỹ thuật:  

- Số phím : chuột có 2 phím, 3 phím, có cuộn (Scroll), có các chức năng 

Multimedia khác như lật trang, phóng to thu nhỏ,...  
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- Độ phân giải điểm của chuột chạy là 400dpi (dot per inch – số điểm trong 

một inch), 800dpi, 1200dpi, 1600dpi,… 

- Cổng giao tiếp: COM (cổng nối tiếp, tính hiệu truyền theo bit), PS/2 

(chạy ổn định), USB (chạy ổn định đối với các mainboard đời mới 2.0 trở lên) 

        

 

3.4. Máy in 

- Công dụng: Dùng để in ấn tài liệu từ máy tính, in dữ liệu ra giấy. 

- Đặc trưng: Độ phân giải dpi, tốc độ in (số 

trang trên 1 phút), bộ nhớ (MB) 

- Có các hãng nổi tiếng như HP, CANON, 

EPSON, …  

- Công nghệ : In Laser trắng đen, In Laser 

màu, In phun màu,.. 

- Thông số kỹ thuật : chất lượng (Quality), độ phân giải chiều ngang và dọc 

trong một inch (dpi), các chế độ in hình ảnh (photo), in văn bản (text), in tiết 

kiệm (save toner), cân chỉnh độ đậm nhạt (Bright) và độ tương phản 

(Constract) 

Cổng giao tiếp : Parallel Port (cổng song song), USB port, Bluetooth (hồng 

ngoại) 
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3.5. Một số thiết bị khác 

+ Scanner (máy quét ảnh) : 

- Công dụng: Máy quét để nhập dữ liệu hình ảnh, chữ viết, mã vạch, mã từ 

và dùng để quét hình ảnh hoặc quét văn bản vào máy tính. 

- Đặc trưng: độ phân giải - dpi 

- Hãng sản xuất : HP, CANON, GENIUS, … 

- Thông số kỹ thuật : độ phân giải của ảnh quét thấp nhất và cao nhất (dpi). 

- Cổng giao tiếp : Parallel, USB 

Phân loại: 

- Máy quét ảnh: dùng để quyét hình ảnh, film của ảnh chụp, chữ viết... 

 

- Máy quét mã vạch: dùng quyét mã vạch dùng trong siêu thị để đọc giá 

tiền của hàng hóa, trong thư viên để đọc mã số SV từ thẻ SV... 

 

- Máy quét  từ: đọc thẻ từ, ứng dụng trong hệ thống cửa thông minh, hệ 

thống chấm công nhân viên... 

 

* Projector: máy chiếu 
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Công dụng: đèn chiếu thiết bị hiển thị hình ảnh với màn hình rộng thay thế 

màn hình để phục vụ hội thảo, học 

tập... 

Đặc trưng: độ phân giải. 

Sử dụng: cắm dây dữ liệu vào cổng 

VGA thay thế dây dữ liệu của màn 

hình. 

Các hãng sản xuất : Sony, Panasonic, Toshiba, … 

Thông số kỹ thuật : 

- Độ phân giải quyết định độ nét cũng như độ trong của hình ảnh trên màn 

chiếu. Độ phân giải càng lớn thì giá càng cao. Đơn vị tính của Độ phân giải 

là điểm ảnh (pixel): SVGA (800x600), XGA (1024x768); SXGA 

(1280x1024); UXGA (1600x1200).  

- SVGA, XGA, SXGA, UXGA : 

Đây là những chuẩn chính về độ phân giải. Độ phân giải (resolution) là số 

các ảnh điểm (pixel) mà máy chiếu có thể hiển thị. Ảnh điểm là các điểm 

riêng lẻ tạo nên hình ảnh trên máy tính. 

SVGA, XGA, SXGA và UXGA là các thuật ngữ mô tả các độ phân giải sử 

dụng bởi máy tính và máy chiếu. Bảng dưới đây cho thấy số ảnh điểm được 

hiển thị ở các độ phân giải khác nhau.  

 

SVGA có thể đáp ứng nhu cầu xem phim, tuy nhiên bạn có thể thấy hiện 

tượng “răng cưa” khi trình diễn đồ hoạ hay tài liệu PowerPoint từ máy tính. 

XGA gần như là “chuẩn” cho công việc văn phòng, giao dịch, đáp ứng tốt 

việc trình diễn dữ liệu, đồ hoạ hay video; mặt khác hầu hết MTXT đều có độ 

phân giải chuẩn XGA nên tương thích tốt với máy chiếu. 

SXGA dành cho những ứng dụng đòi hỏi độ phân giải cao, trình diễn hình 

ảnh lớn và chi tiết như các ứng dụng CAD/CAM. 
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UXGA cho chất lượng, chi tiết hình ảnh tốt hơn cả, nhưng thường đắt tiền 

và ít sản phẩm trên thị trường. 

- ĐỘ SÁNG  

- Độ sáng được đo bằng ANSI lumen, chỉ số này càng cao thì máy chiếu 

càng sáng. Cách đơn giản nhất để chọn máy chiếu là căn cứ vào số lượng 

người và kích thước phòng họp để quyết định độ sáng, một yếu tố khác là dữ 

liệu mà máy chiếu của bạn dùng để trình diễn là động hay tĩnh. 

- Thường thì độ sáng của máy chiếu nằm trong khoảng từ 650 đến 5000 

lumen. 

Dưới 1000 lumen: rẻ và phù hợp với ngân sách hạn hẹp. Tuy nhiên, bạn phải 

dùng cho những phòng tối. 

+ 1000 đến 2000 lumen: Đây là mức sáng mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều 

sản phẩm có độ phân giải SVGA và XGA, thích hợp cho những phòng họp, 

lớp học. 

+ 2000 đến 3000 lumen: Sản phẩm thuộc lớp này thích hợp cho phòng họp 

hay lớp học lớn khoảng 100 người.  

+ 3000 lumen trở lên: Dùng trong những hội trường lớn, lớp huấn luyện, nhà 

thờ, hoà nhạc... 

+ 5000 lumen dành cho phòng họp trên 100 người và đèn sáng. 6000 lumen 

trở lên dành cho những sự kiện lớn như triển lãm, hội chợ, hội nghị với hàng 

ngàn người tham dự. 

- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 

Độ tương phản được biểu diễn bằng tỷ số giữa các vùng sáng nhất và 

tối nhất của hình ảnh, hay nói cách khác là tỷ lệ giữa phần sáng nhất 

và phần tối nhất mà máy chiếu tạo ra được. Bạn nên chọn tỷ lệ tương 

phản từ 400:1 trở lên để có hình ảnh trong. Nếu bạn muốn dùng máy 

chiếu trong phòng có ánh sáng thì phải chọn độ tương phản cao hơn. 

- Khả năng kết nối 

Nếu có nhu cầu kết nối với những nguồn tín hiệu khác ngoài MTXT, bạn 

nên xem xét số cổng tín hiệu để có thể kết nối cùng lúc từ nhiều máy tính 

hay nguồn video với máy chiếu. 

- Công nghệ của máy là LCD hay DLP 

Nếu xét về công nghệ thì hiện trên thị trường Việt Nam phổ biến hai loại 
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máy chiếu là LCD (Liquid Crystal Display) và DLP (Digital Light 

Processing).  

+ Loại LCD cho khả năng điều khiển màu sắc, độ nét, ánh sáng hiệu quả, sử 

dụng ba tấm LCD cho ba màu cơ bản đỏ, lục, dương, cho hình ảnh nét hầu 

như ở mọi độ phân giải, độ bão hoà màu tốt, hiệu quả về ánh sáng.  

+ Loại DLP thường nhỏ gọn vì chúng dùng ít linh kiện hơn. DLP đáp ứng 

tốt hơn với phim, video, cho hình ảnh trơn tru, độ tương phản cao nên hình 

ảnh sáng hơn, ảnh nét, chuyển màu và sắc độ xám mịn. 

* Modem 

Công dụng: Chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu 

điện thoại và tín hiệu máy tính giúp máy tính nối 

với mạng Internet thông qua dây điện thoại. 

Đặc trưng: Tốc độ truyền dữ liệu Kbps, Mbps... 

Hãng sản xuất: D-Link, PROLINK, 

SPEEDSTREAM, … 
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Bài 2: Lắp ráp máy vi tính 

Mã bài: MD11-2 

Giới thiệu: Bài 2 trình bày cách lắp ráp máy vi tính 

Mục tiêu: 

- Lựa chọn thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Lắp ráp được một máy tính hoàn chỉnh. 

- Giải quyết các sự cố khi lắp ráp gặp phải. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chính: 

1. Các thiết bị cơ bản: máy tính bàn. 

2. Dụng cụ: Tuốc nơ vít, kềm, vòng tĩnh tĩnh điện. 

3. Qui trình thực hiện 

3.1. Lắp đặt CPU và quạt làm mát CPU 

Công đoạn tiếp theo là gắn chip xử lý. Bề mặt giữa chip xử lý và tản nhiệt không 

bao giờ tiếp xúc 100% với nhau, vì vậy chúng ta phải hỗ trợ bằng cách trét một lớp 

keo tản nhiệt để chúng tiếp xúc và truyền nhiệt tốt hơn. Cách làm: bơm một ít keo 

tản nhiệt lên rồi thoa đều khắp bề mặt chip xử lý. Lưu ý rằng lớp keo này chỉ cần 

thật mỏng, nếu quá dày sẽ phản tác dụng. 
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Mỗi lần tháo tản nhiệt để vệ sinh hay thay chip xử lý, bạn đều cần thực hiện bước 

trét keo này. 

Nếu vừa mua chip xử lý mới coong từ cửa hàng, bạn không cần trét keo vì nhà sản 

xuất đã bôi sẵn một lớp trên tản nhiệt đi kèm chip. 

Thao tác tuyệt đối cẩn thận đối với phần socket trên bo mạch. Đây là các chân lệnh 

tiếp xúc giữa bo mạch chủ và bộ xử lý. Nếu chẳng may làm cong hoặc gãy chân 

socket, hệ thống của bạn sẽ mất ổn định hoặc tệ hơn là không thể hoạt động. Đặc 

biệt nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành sản phẩm trong trường hợp socket bị tổn 

thương. Vì thế các hành động như lau chùi chip xử lý phải được phải thực hiện 

cách xa socket, không vệ sinh linh kiện khi socket không được che đậy (tránh bị 

vải mắc vào). 

 

Quên lắp tản nhiệt cũng là một sơ sót thường gặp khi ráp máy tính. Các thùng máy 

giá rẻ đều không khoét lỗ ở phần bắt clip cho tản nhiệt ở phía sau bo mạch chủ, 

nên nếu trót quên lắp tản nhiệt trước khi gắn bo mạch chủ vào case, bạn cũng sẽ 

phải… tháo ra lắp lại. 
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3.2. Lắp đặt bộ nhớ RAM 

1. Tháo máy tính và mở CASE ra. Đặt nó sao cho bạn có thể cảm thấy thoải mái để 

có thể tháo gỡ được những thứ bên trong CASE. Nếu nâng cấp RAM cho một máy 

tính xách tay bạn nên quan sát panel ở phần dưới của máy được bảo vệ bởi một 

hoặc hai ốc và cẩn thận tháo panel đó.  

 

2. Bảo vệ các mạch điện nhỏ tinh tế bên trong máy tính khỏi việc tĩnh điện bằng 

cách tiếp đất. Nói chung bạn nên đi một đôi dép để cách đất bản thân bạn khi bạn 

chạm vào CASE hay các thành phần bên trong.  

 

3. Kiểm tra tài liệu của máy tính để phân định ra các socket RAM chính xác để đưa 

vào. Tháo bất kỳ vật cản trở nào như dây cáp nguồn hoặc quạt tản nhiệt trên bo 

mạch chủ.  

 

3. Nếu cần tháo một RAM đã có trên main, bạn chỉ cần nhẹ nhành đẩy hai cái kẹp 

ở hai bên đầu. Thanh RAM khi đó sẽ bật lên và bạn dễ dàng nhấc chúng ra ngoài 

được.  

 

5. Lấy các thanh RAM mới ra khỏi vỏ bọc và đặt chúng trên vỏ bọc. Một chi tiết 

khi cầm thanh RAM đó là bạn nên kẹp giữ nó ở các cạnh; tránh việc chạm vào các 

con chíp hoặc mạch điện trên mặt thanh RAM. 
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6. Để lắp đặt một thanh RAM, bạn mở hai chốt hai bên của mỗi một socket bằng 

cách ấn nhẹ chúng xuống. Sau đó bạn căm thanh RAM của bạn theo đúng khe, khi 

bạn cắm thì hai lẫy kẹp bên ngoài lúc này nâng lên và kẹp chặt và giữ thanh RAM 

vững chắc.  

 

Những người dùng máy tính xách tay nên quay mặt về phía dưới của socket bộ 

nhớ, cẩn thận với cái khía hình chữ V trên thanh RAM với socket của nó. Bạn đẩy 

thanh RAM vào một cách cẩn thận cho tới khi các lẫy giữ đã định vị nó an toàn. 

3.3. Lắp mainboard vào vỏ máy 

Để lắp bo mạch vào khoang bạn cần lắp trước các ốc đỡ: Các thùng máy có 

nhiều loại kích thước khác nhau nhưng bên trong các chân bắt ốc cho main 

luôn có vị trí theo chuẩn công nghiệp chung. Ướm so với main như hình trên 

và khoang bắt ốc bạn sẽ nhìn ra những vị trí để bắt ốc vào khi đặt main vào, 

ngay trên case này cũng có hướng dẫn main chuẩn nào thì lắp ốc ở vị trí nào 

có ký hiệu luôn. 

 

Nhưng trước khi đặt main bắt ốc thì bạn cần phải gắn các ốc đồng đỡ main, 

có case họ gẵn sẵn một số vị trí bạn phải so với main - nếu thừa thì bỏ ra - nếu 

thiếu thì lắp thêm. Nếu case chưa gắn sẵn thì tìm trong gói ốc phụ kiện của 

case sẽ có công cụ hỗ trợ gắn ốc đỡ rất dễ dàng với case tốt, còn case rẻ tiền 

không kèm thì bạn phải xoáy nhẹ bằng tay kết hợp với kìm để xiết chặt. 
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Sau khi lắp xong ốc đỡ, đặt case nằm rồi cầm main như vị trí như ảnh dưới → 

đặt phần cổng giao tiếp chuẩn vào các lỗ của miếng I/O shield (đã gắn trước 

vào case như ở phần đầu bài) → Hạ main xuống sao cho khớp hết với các vị 

trí ốc đồng đỡ main vừa lắp. 
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Lấy tô vít và xoáy ốc cố định main vào, ốc bắt main kèm theo thường có nhiều 

loại (phần mũ ốc khác nhau còn gien giống nhau), nếu thích đồng nhất thì nên 

chọn 1 loại giống nhau, ở đây tôi dùng ốc đen hết nên cũng ko quan trọng lắm, 

bắt đủ tất cả các lỗ ốc là main nằm chắc chắn luôn. 
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3.4. Lắp đặt ổ đĩa 

Hiện nay các loại vỏ case tốt sẽ hỗ trợ lắp được nhiều các loại ổ như ổ thể rắn 

SSD 2.5”, ổ cứng HDD 3.5”, ổ đọc ghi đĩa DVD 5.25”, mỗi loại ổ đều có khay 

lắp riêng tương ứng với kích thước của ổ.  

Ổ DVD bây giờ hầu như ít người mua dùng nên em ko hướng dẫn nữa, ổ SSD 

thì còn đắt dung lượng hạn chế nên cũng chỉ ai có điều kiện mới mua nên em 

cũng tạm bỏ qua, chỉ hướng dẫn lắp ổ cứng HDD, nếu bạn dùng các ổ kia cần 

lắp thì cũng tương tự: Cách lắp vào case thì đơn giản đặt đúng khay rồi nhét 

chốt hoặc bắt ốc là được, cách lắp cáp dữ liệu và cấp điện của những ổ này 

như nhau vì tiêu chuẩn hiện nay đều là cáp dữ liệu chuẩn Sata và cấp nguồn 

Sata luôn. 

 

Thao tác: Đặt HDD nằm ngang, phần mạch úp xuống → đẩy vào khay chứa 

chưa phần chân bắt ốc khớp với các lỗ trên khay của case → dùng tovit bắt ốc 

hoặc dùng các loại chốt có sẵn kèm theo case (case tốt chút mới có) để cố định 

ổ cứng → ấn vào chân ốc vặn chốt là chặt. 
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Lắp đây cấp nguồn SATA: Bạn để ý trên hai phần cắm của ổ cứng và dây 

nguồn sata đều có phần khớp chữ L, đặt đúng vị trí rồi đẩy chặt vào, đẩy 

thẳng nhé chứ vẹo đi là dễ bị nứt đầu cắm lắm. 
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Lắp dây dữ hiệu SATA: Tương tự như dây cấp nguồn, phần dây dữ liệu cũng 

có khớp chữ L cả ở trên main, trên dây dẫn và trên ổ cứng, đặt đúng chiều là 

ấn vào được. Phần khớp chữ L của 2 loại (dây nguồn + dữ liệu) nằm liền kề 

nhau (một ngắn + 1 dài) cũng là một dấu hiện để bạn nhận biết hướng cắm 

dây.  

 

Một lưu ý nhỏ là nếu lắp nhiều ổ dữ liệu thì ổ cài hệ điều hành bạn nên cắm 

vào vị trí ký hiệu Sata1 trên main, khi khởi động máy tính luôn tìm hệ điều 

hành ở ổ nào cắm Sata1 trước → đỡ phải mất công thiết lập thứ tự khởi động 

trong bios. 

 

3.5. Lắp các dây tín hiệu 

Audio: Bạn cần xác định được vị trí ký hiệu viết tắt của chữ Jumper Audio, 

cụ thể main này ghi là JAUD1. Với người chưa rành thì xem sách hướng dẫn 

theo main cũng có chỉ rõ vị trí, còn đối với kỹ thuật viên thì nhìn qua trên 

main là họ có thể tìm được vì mỗi loại chân cắm sẽ có hình thức khác nha kèm 

ký hiệu sơ sơ để nhận biết. 
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Ví dụ cắm audio này thì: 

•  

o Main nhìn chân cắm có tổng 9 chân + 1 ví trí khuyết, chân cắm 

audio từ case cũng có 9 lỗ + 1 vị trí không có lỗi. 

o Thao tác ướm thử cho 2 vị trí khuyết trùng nhau là có thể đẩy dây 

cắm vào rất đơn giản – vừa khít. 

 

USB: Thao tác cắm dây usb2.0 cũng gần như trên, bạn tìm ký hiệu jumper 

usb2 trên main, khi cắm tương ứng với vị trí khuyết là được. Case của tôi 

dùng là loại USB3.0 nên có đầu cắm riêng, chỉ cần ướm đúng chiều + đúng vị 

trí gờ → ấn lún cán vào như hình là được thôi. 
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Power-Reset: Tiếp theo là mấy cái dây nút bật tắt và đèn báo trên case, một số 

main có in sẵn chú thích cắm trên mặt nhưng có main không in (để main đen 

xì nhìn cho nuột) thì bạn có thể dở sách hướng dẫn ra để tìm ví trí. Hầu hết 

các main đề dùng chung 1 tiêu chuẩn chân cắm như dưới tôi hướng dẫn, 

nhưng cũng có một số ít hơi khác cần xem lại hướng dẫn hoặc chú thích.  

 

Cụ thể trường hợp này là hai hàng chân với chú thích JFP1 ngay dưới, 2 hàng 

chân này có bố trí một bên 4 chân, 1 bên 5 chân. Cách lắp theo kinh nghiệm 

của tôi thì tôi lẩm nhẩm thần chú sau: 2 chân liền cạnh chân bị khuyết là 

Power → 2 chân đối điện power là Reset → 2 chân cạnh power hiển nhiên là 

Power LED → 2 chân còn lại cạnh reset là HDD LED. Power và Reset thì bạn 

cắm +/- chiều nào cũng được, riêng hai cái LED power hdd cắm theo chiều 

như hướng dẫn. 
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Speaker và Fan 

Cách cắm cái speaker hay còn gọi là “còi main” cũng rất đơn giản để tìm vị 

trí cắm . Riêng với chân cắm quạt của case thì có 2 lựa chọn: 

 

• Một là quạt chỉ hỗ trợ loại đầu molex 4pin to, loại này cắm trực tiếp vào 

nguồn không điều khiển được tốc độ. 

• Hai là quạt hỗ trợ là loại cổng cắm được vào main, main sẽ hỗ trợ theo 

dõi + điều khiển tốc độ quạt được → tôi khuyên dùng loại này. Cách 

cắm cũng đơn giản tìm ví trí ghi Fan trên main rồi cắm vào đúng hướng 

chốt là được. Trừ các chân jumper tín hiệu có ký hiệu riêng, còn lại tất 
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cả các thứ khác khi lắp vào main đều có chốt định hướng tương ứng, 

lắp sai là không vào được hoặc lắp sai mà mạnh tay quá sẽ bị hỏng (vỡ-

gẫy-nứt). 

 

3.6. Kết nối màn hình, bàn phím, chuột 

Máy vi tính ngoài thùng máy chính có chứa các bộ phận, thiết bị bên trong còn có 

các cổng giao tiếp kết nối với thiết bị bên ngoài để hỗ trợ điều khiển và hiển thị kết 

quả xử lý. Các thiết bị này đều có đầu cắm được chuẩn hóa với màu sắc và hình 

dáng khác nhau giúp cho người sử dụng dễ dàng nhận biết và không thể cắm sai vi 

trí.  

Sau đây là cách kết nối thiết bị bên ngoài với máy vi tính: 

Cổng kết nối nguồn điện (Power) 

http://www.buaxua.vn/tag/su-dung-vi-tinh.html
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• Dây nguồn một đầu có chân cắm được cắm vào ổ điện đầu còn lại được cắm 

vào cổng của bộ nguồn nằm phía sau thùng máy. 

• Một số bộ nguồn có thêm cổng lấy điện cấp cho màn hình, có thể dùng dây 

này để cắm vào màn hình thay vì cắm điện trực tiếp từ màn hình vào ổ điện. 

Cổng kết nối bàn phím và chuột chuẩn PS/2 

  

• Cổng có màu Tím dùng để kết nối với Bàn phím (Keyboard) loại đầu tròn 

(PS/2). 

• Cổng có màu Xanh lá dùng để kết nối với Chuột (Mouse) loại đầu tròn 

(PS/2). 

• Lưu ý: Cắm đúng chiều để tránh làm cong hoặc gãy chân của đầu cắm. 

Cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi chuẩn Parallel (Cổng song song) 

http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/power_port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/ps-2-port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/power_port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/ps-2-port.jpg
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• Cổng này có màu đỏ dùng để kết nối với Máy in (Printer), máy quét hình 

(Scaner) hoặc các thiết bị có giao tiếp Parallel. 

• Hiện nay các máy in đều sử dụng công USB nên cổng Parallel này ít được sử 

dụng. 

Cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi chuẩn USB 

  

• Cổng này dùng để kết nối với các thiết bị có giao tiếp USB như bàn phím, 

chuột, ổ dĩa USB, máy in, máy quét hình... 

3.7. Kết nối nguồn điện và khởi động máy 

- Kết nối nguồn điện với máy tính 

- Khởi động Power trên thùng máy  

Bài 3: Thiết lập thông số trong Bios 

     Mã bài: MD11-3 

Giới thiệu: Bài 3 trình bày cách thiết lập thông số trong BIOS 

http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/parallel-port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/usb-port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/parallel-port.jpg
http://www.buaxua.vn/images/stories/computer/connector/usb-port.jpg
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Mục tiêu: 

- Mô tả được các thông tin chính của BIOS. 

- Thiết lập được các thông số theo đúng yêu cầu. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chính: 

1. Setup các thành phần căn bản ( Standard CMOS Setup) 

1.1. Thiết lập ngày, giờ trong hệ thống 

 

 

Date: ngày hệ thống, Time: giờ của đồng hồ hệ thống 

Primary Master: thông tin về ổ đĩa chính gắn trên IDE1. 

Primary Slave: thông tin về ổ đĩa phụ gắn trên IDE1. 

Secondary Master: thông tin về ổ đĩa chính gắn trên IDE2. 

Secondary Slave: thông tin về ổ đĩa phụ gắn trên IDE2. 

Drive A: thông tin về ổ mềm, nếu có sẽ hiển thị loại ổ mềm hiện đang dùng 1.44M 

3.5 Inch. 

Drive B: không còn sử dụng nên sẽ hiển thị dòng None, hoặc Not Installed 
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Lưu ý!: Nếu thông tin về các ổ gắn trên IDE không có chứng tỏ các ổ này chưa 

hoạt động được, bạn phải kiểm tra lại ổ đĩa gắn đủ 2 dây dữ liệu và nguồn chưa, có 

thiết lập ổ chính, ổ phụ bằng jump trong trường hợp gắn 2 ổ trên 1 dây chưa 

1.2. Thông tin về ổ đĩa 

2. Setup các thành phần nâng cao (Advanced Setup) 
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2.1. Thứ tự khởi động các thiết bị có thể tháo rời được( Removable Device 

Priority) 

 

2.2. Thứ tự khởi động của ổ đĩa cứng( Hard Disk Boot Priority) 
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2.3. Thứ tự khởi động của ổ đĩa CD( CD-ROM Boot Priority) 
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2.4. Thứ tự khởi động mạng (Network boot priority)  

 

3. Setup các thành phần có liên quan đến vận hành hệ thống 

3.1. Auto Configuration 

 

3.2. AT Clock Option 
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3.3. Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector 

Xung AT đồng bộ 

Chỉ định tốc độ hoạt động cho AT Bus bằng cách lấy tốc độ chuẩn (system clock) 

chia nhỏ để còn lại khoảng 8MHz cho phù hợp với card 16Bit. Các lựa chọn như 

sau: 

CLKI/3 khi system clock là 20 – 25MHz. 

CLKI/4 khi system clock là 33MHz. 

CLKI/5 khi system clock là 40MHz. 

CLKI/6 khi system clock là 50MHz. 

Tốc độ nầy càng lớn (số chia càng nhỏ), máy chạy càng nhanh do tăng tốc độ vận 

chuyển dữ liệu. Tuy nhiên lớn đến đâu là còn tùy thuộc vào mainboard và card 

cắm trên các Slot (quan trọng nhất là card I/O). Các bạn phải thí nghiệm giảm số 

chia từng nấc và chú ý máy có khởi động hay đọc đĩa bình thường không, nếu phát 

sinh trục trặc thì giảm xuống 1 nấc. Thường thì bạn có thể tăng được 2 nấc, thí dụ: 

System clock là 40MHz, bạn chọn CLKI/3. Card ISA 8 và 16 Bit có thể chạy tốt 

trong khoảng từ 8MHz đến 14MHz. Nếu nhanh quá, thường card I/O gặp trục trặc 

trước (không đọc được đĩa cứng). 
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3.4. AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS 

Trạng thái chờ của AT 

Ðể enable hay disable việc chèn thêm 1 thời gian chờ vào thời gian chuẩn của AT 

Bus. Nếu system clock dưới 33MHz chọn disable. Nếu trên 33MHz chọn enable. 

 

3.5. Fast AT Cycle 

Khi enable sẽ rút ngắn thời gian chuẩn của AT Bus. 

 

3.6. DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle 

Trạng thái chờ đọc của DRAM 

Dưới 33MHz là: 3 – 2 – 2 – 2 hay 2 – 1 – 1 – 1 

Từ 33 – 45MHz là: 4 – 3 – 3 – 3 hay 2 – 2 – 2 – 2 

50MHz là: 5 – 4 – 4 – 4 hay 3 – 2 – 2 – 2 

Chọn mục nầy ảnh hưởng lớn đến tốc độ CPU. 

 

3.7. DRAM/Memory Write Wait States 

Chọn 1WS khi hệ thống nhanh hay DRAM chậm (tốc độ 40MHz trở lên). Chọn 

0WS khi hệ thống và DRAM có thể tương thích (33MHz trở xuống). 

3.8. Hidden Refresh Option 

Tùy chọn làm tươi ẩn 

Khi enable, CPU sẽ làm việc nhanh hơn do không phải chờ mỗi khi DRAM được 

làm tươi. 

3.9. Slow Refresh Enable 

Chế độ làm tươi chậm 

Mục nầy nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu trên DRAM, thời gian làm tươi sẽ kéo dài 

hơn bình thường. Bạn chỉ được enable mục nầy khi bộ nhớ của máy hỗ trợ việc 

cho phép làm tươi chậm. 
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3.10. L1 Cache Mode 

* Memory cache: Đây là một khu vực bộ nhớ được tạo bằng bộ nhớ tĩnh (SRAM) 

có tốc độ cao nhưng đắt tiền thay vì bộ nhớ động (DRAM) có tốc độ thấp hơn và rẻ 

hơn, được dùng cho bộ nhớ chính. Cơ chế lưu trữ bộ nhớ cahce này rất có hiệu 

quả. Bởi lẽ, hầu hết các chương trình thực tế truy xuất lặp đi lặp lại cùng một dữ 

liệu hay các lệnh y chang nhau. Nhờ lưu trữ các thông tin này trong SRAM, máy 

tính sẽ khỏi phải truy xuất vào DRAM vốn chậm chạp hơn.Một số bộ nhớ cache 

được tích hợp vào trong kiến trúc của các bộ vi xử lý. Chẳng hạn, CPU Intel đời 

80486 có bộ nhớ cache 8 KB, trong khi lên đời Pentium là 16 KB. Các bộ nhớ 

cache nội (internal cache) như thế gọi là Level 1 (L1) Cache (bộ nhớ đệm cấp 1).  

3.11. L2 Cache Mode 

Các máy tính hiện đại hơn thì có thêm bộ nhớ cache ngoại (external cache) gọi là 

Level 2 (L2) Cache (bộ nhớ đệm cấp 2). Các cache này nằm giữa CPU và bộ nhớ 

hệ thống DRAM. Sau này, do nhu cầu xử lý nặng hơn và với tốc độ nhanh hơn, các 

máy chủ (server), máy trạm (workstation) và mới đây là CPU Pentium 4 Extreme 

Edition được tăng cường thêm bộ nhớ đệm L3 Cache. 

3.12. IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP 

 

 

4. Power Management Setup 
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5. Hướng dẫn Setup Bios 

 

Bước 1: Truy xuất BIOS. 

Tùy vào từng loại máy mà cách để vào BIOS khác nhau, các máy tính khi bật trên 

màn hình khởi động đều hiển thị hướng dẫn để truy xuất BIOS. Thông thường thì 

là phím Delete hoặc F2 hoặc F10 hoặc F12… để vào BIOS. 

Bước 2: Nếu máy tính của bạn không có ổ đĩa mềm, thì bạn chuyển mục Legacy 

Diskette: thành Disabled để không cho máy tính tìm đến mục này khi khởi động. 

http://thuthuat.taimienphi.vn/vao-bios-cua-laptop-hp-asus-acer-vaio-dell-lenovo-3673n.aspx
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Bước 3: Kiểm tra cách thiết lập ổ đĩa khởi động, ưu tiên cho ổ đĩa cứng khởi động 

đầu tiên. 

Di chuyển vùng sáng sang thẻ Boot. 

Chọn Hard Drive đưa lên trên cùng, tùy theo từng loại máy mà bạn dùng các 

phím -/+ hoặc F5/F6 để đưa mục này lên trên. (Hình bên dưới) 

 

 Bước 4: Thoát ra và lưu lại các thiêt lập ở trên. 
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Chọn F10 hoặc tương tự để Save and Exit. Sau đó khởi động lại máy tính và kiểm 

tra thời gian khởi động có nhanh hơn không? 

Điều chỉnh BIOS được xem là một trong những cách giúp máy tính hoạt động tăng 

tốc và ổn định hơn. Bạn có thể thực hiện theo các thao tác hướng dẫn khá chi tiết ở 

trên để tăng tốc hệ thống. 

Hiện nay, trong mỗi dòng máy tính đều hỗ trợ công nghệ ảo hóa CPU giúp máy 

tính đạt hiệu suất lớn hơn, tuy nhiên, các bạn cần phải bật ảo hóa CPU trong BIOS 

thì hệ thống mới sử dụng được công nghệ này, tham khảo cách bật ảo hóa CPU 

trong BIOS để biết thêm thông tin. 

 

Bài 4: Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển 

Mã bài: MD11-4 

Giới thiệu: Bài 4 trình bày cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển 

Mục tiêu: 

- Mô tả được các phân vùng của ổ cứng. 

- Trình bày được quá trình cài đặt một hệ điều hành. 

- Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị. 

- Giải quyết được các sự cố thường gặp. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Mội dung chính: 

1. Phân vùng đĩa cứng 

1.1. Phân vùng đĩa cứng trên đĩa cài đặt hệ điều hành:  trong quá trình cài đặt 

Windows 7, bạn cần phải tạo phân vùng để cài đặt hệ điều hành. Theo hướng dẫn 

của Microsoft, bạn phải dành ít nhất 16GB cho phân vùng này. Tuy nhiên, đây chỉ 

là kích cỡ nhỏ nhất và được khuyến cáo là không nên để như vậy. Như bạn đã biết, 

phân vùng dành cho hệ điều hành là nơi nên được để dành nhiều khoảng trống hơn. 

Các ứng dụng như Hotfixes, Patches, Service Packs sẽ chiếm nhiểu khoảng trống 

trong phần vùng này. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng này nhiều thì càng cần nhiều 

khoảng trống. 

Đây là lí do tại sao bạn nên cấu hình phân vùng này một cách phù hợp. Bạn vẫn có 

thể nới rộng phân vùng này nhưng tốt hơn hết là nên lên kế hoạch trước. Tùy theo 

http://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-bat-ao-hoa-cpu-trong-bios-12852n.aspx
http://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-bat-ao-hoa-cpu-trong-bios-12852n.aspx
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từng mục đích sử dụng máy tính của người dùng mà phân vùng này có thể đặt tốt 

nhất trong khoảng 40GB - 100GB. 

Bắt đầu cài đặt Windows 7, sau hoàn thành bước quan trọng đầu tiên, bước thứ 2 

bạn sẽ phải lựa chọn loại hình cài đặt là “Custom” hay “Advanced”. 

 

Bước tiếp theo máy sẽ hỏi nơi bạn muốn cài đặt hệ điều hành, có nghĩa là nơi phân 

vùng bạn muốn. 

 

Bạn có 2 lựa chọn trong bước này: 
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+ Cài đặt hệ điều hành trên toàn bộ ổ cứng. 

+ Tạo một phân vùng trên ổ cứng và cài đặt Windows tại phân vùng đó. 

Nếu lựa chọn cách thứ nhất, bạn chỉ việc kích chuột vào “Next” để hoàn thành. 

Chương trình cài đặt sẽ tạo một phân vùng trên toàn ổ cứng và format ổ với chuẩn 

NTFS. Sau đó, chương trình sẽ cài đặt Windows trên phân vùng này. 

 

Tuy nhiên, nếu chọn cách thứ 2, bạn sẽ phải tạo một phân vùng. 

Đầu tiên, bạn kích vào Drive options (advanced). Màn hình sẽ tự chuyển tới bước 

tiếp theo và hiện ra một số lựa chọn: 

New – Để tạo ra phân vùng mới 

Delete - Để xóa 1 phân vùng nào đó, các dữ liệu trong phân vùng đó sẽ bị xóa. 

Format – Để format hoàn toàn một phân vùng, dữ liệu trong phân vùng đó cũng sẽ 

bị xóa 

Extend – Để mở rộng một phân vùng từ 2 ổ cứng khác nhau. Điều này có lợi cho 

bạn khi ổ cứng của bạn bị đầy trong khi ổ khác vẫn trống. Tuy nhiên, sử dụng phân 

vùng này không giống như bạn dùng nó ở riêng một ổ. Nó có thể tiện ích ở một số 

trường hợp, nhưng đôi khi cũng xảy ra lỗi. Nếu như có một lỗi nào đó xảy ra ở một 

ổ đĩa, tất cả dữ liệu ở ổ mở rộng đó sẽ không dùng được và có thể bị mất. 
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Để tạo một phân vùng mới, kích “New”. Trong hộp “Size”, điền dung lượng mà 

bạn muốn tạo cho phân vùng. Sau đó kích “Apply”. 

 

Chương trình cài đặt sẽ thông báo cho bạn một phân vùng phụ sẽ được tạo ra trên ổ 

cứng. Phân vùng này mặc nhiên sẽ bị ẩn và chứa một số tệp tin quan trọng để khởi 

động máy tính. 

Chú ý: Ngay cả khi bạn không muốn tạo phân vùng phụ này, Windows vẫn tự tạo 

nó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự tạo phân vùng phụ đó, Windows vẫn thông báo với 

bạn một phân vùng khác sẽ được tạo ra. 
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Giờ thì bạn có thể thấy được phân vùng mà bạn vừa tạo cũng như phân vùng phụ 

ẩn. Trong hầu hết các trường hợp, Windows sẽ được cài đặt ở phân vùng số 2. 

Nhấn “Format” để xóa phân vùng mới này. 

 

Bạn sẽ được thông báo rằng dữ liệu sẽ bị xóa. Tuy nhiên, điều này thực sự cũng 

không cần thiết vì phân vùng mới được tạo ra và nó vẫn còn trống. 
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Quá trình cái đặt sẽ chạy tiếp tục như bình thường. Thực tế, có một cách khác để 

tạo phân vùng bằng tay trong quá trình cài đặt Windows. Bạn có thể thao tác cách 

này khi sử dụng lệnh DISKPART. Lệnh này rất tiện ích khi tạo mới, mở rộng, thực 

hiện một số chức năng khác trên phân vùng và ổ đĩa. Nếu bạn muốn theo cách này, 

nhấn SHIFT + F10 khi chương trình cài đặt đang chạy. 

Cửa sổ lệnh sẽ hiện ra, đánh lệnh “diskpart” 

Một dòng lệnh tương tác sẽ được hiển thị. 

 

Nếu cần được giúp đỡ từ DISKPART, bạn gõ “/?” 
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Nên nhớ rằng bạn có thể thay đổi kích cỡ của phân vùng điều hành, nhưng sẽ 

không có thay đổi sau đó. 

1.2. Phân vùng đĩa cứng bằng phần mềm trong Hirenboot 

1/ Phân chia ổ đĩa cứng bằng công cụ FDISK: 

a) Bước 1: 

- Khi bạn cho chạy đĩa boot, tại cửa sổ DOS bạn gõ lệnh Fdisk, sau đó chương 

trình sẽ hỏi bạn cho phép hỗ trợ Fat32 hay Fat16 (Y/N). Bây giờ đa số hệ điều 

hành cài đặt trên Fat32 nên bạn để mặc định là Y và nhấn Enter để tiếp tục: 

 

- Ngay lập tức chương trình hiện ra một bảng Options: 

+ Curent fixed disk driver: chọn một ổ đĩa trong các ổ (nếu có nhiều ổ đĩa) 
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+ 1: Tạo phân vùng cho ổ cứng 

+ 2: Đặt phân vùng chủ khởi động  

+ 3: Xóa các phân vùng có từ trước 

+ 4: Hiển thị thông tin phân vùng 

+ 5: Change current fixed disk driver: chuyển ổ đĩa vật lý khác (nếu có). 

b) Bước 2:  

- Bạn chọn 1 nhấn Enter để tạo phân vùng mới, khi đó chương trình sẽ hiện ra : 

 

+ 1: Tạo phân vùng chính 

+ 2: Tạo phân vùng mở rộng 

+ 3: Tạo ổ logic trong phân vùng mở rộng 

- Theo nguyên tắc tạo ổ khởi động ta tạo phân vùng chính trước rồi mới tạo các 

phân vùng khác trên phân vùng mở rộng. Sau khi máy chạy hết 100% nó sẽ hỏi 

bạn muốn tạo một ổ lớn nhất không, bạn ấn N + Enter.Khi đó máy sẽ đưa yêu cầu 

bạn nhập dung lượng cho phân vùng chính, bạn nhập số hoặc nhập % dung lượng ổ 

chính mà bạn muốn tạo. 
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- Ngay sau đó phân vùng chính sẽ được tạo. Bạn ấn Esc để thoát ra ngoài. 

Bây giờ việc của bạn là phải tạo phân vùng khởi động: Bạn chọn Creat Extended 

DOS Partition (2). Máy sẽ tự động chạy và khởi tạo phân vùng mở rộng. 

- Sau khi chạy hết 100% bạn hay nhấn Enter để hoàn tất, lúc này ổ đĩa sẽ có thêm 

phân vùng mở rộng. Lúc này máy sẽ báo bạn phải đánh số dung lượng cho ổ Logic 

thứ nhất. 

+ Nếu bạn chỉ chọn một ổ Logic thì ấn Enter luôn. 

+ Nếu tạo 2 ổ hay nhiều hơn thì bạn chỉ việc đánh số dung lượng cho ổ thứ nhất 

( D: ) trong tổng dung lượng phân vùng mở rộng rồi ấn Enter để tiếp tục tạo các 

ổ logic khác (E:, F: ). 

c) Bước 3: 

- Tiếp theo bạn đặt phân vùng khởi động bằng cách, chọn (2) Set Active 

Partition, bạn đánh số ổ muốn làm ổ khởi động vào (thường là 1) sau đó nhấn 

Enter là xong. 

d) Bước 4: 

- Bạn Esc ra khỏi chương trình Fdisk và tiến hành format các phân vùng vừa 

tạo, đặt tên cho phân vùng. 

Chú ý: Nếu bạn muốn xóa các phân vùng thì phải làm theo thứ tự ngược lại 

nghĩa là phải xóa phân vùng Logical (D) trước, xóa đến phân vùng Primary 

(C) sau. 

Các lựa chọn còn lại trong phần FDISK Options: 



84 

 

- Set active partition (lựa chọn 2 trong phần FDISK Options): Chỉ định ổ 

đĩa được phép khởi động. Theo quy định của Dos, chỉ có ổ đĩa nằm trong Pri 

Partition mới được phép active (ổ đĩa). Mục này chỉ dùng khi bạn không cho 

vùng Pri chiếm toàn bộ dung lượng ổ đĩa vật lý.  

- Delete partition or Logical DOS Drive: Xoá bỏ những gì bạn tạo trong mục 

1. 

Theo quy định của Dos, quá trình xóa phải ngược lại với quá trình tạo, nghĩa là 

cái gì tạo đầu tiên phải được xoá sau cùng và ngược lại. 

Trong mục này có các mục con: 

Delete DOS Partition or Logical DOS Drive 

Current fixed disk drive: 3 

Choose one of the following:  

Trích dẫn: 

1. Delete Primary DOS Partition  

2. Delete Extended DOS Partition  

3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition  

4. Delete Non-DOS Partition 

- Trong mục này bạn phải tiến hành ngược từ dưới lên trên tức là tiến hành theo 

thứ tự 4,3,2,1.  

+ Display partition information: Hiển thị tình trạng hiện tại của ổ đĩa 

cứng. Mục này bạn nên chọn đầu tiên để tránh tình trạng thao tác nhầm ổ 

đĩa.  

+ Change current fixed disk drive: Chọn ổ đĩa vật lý để thao tác.  

Chú ý: Khi bạn FDISK trên ổ đĩa cứng nào (logic hay vật lý) toàn bộ dữ liệu 

trên ổ đĩa đó sẽ bị xoá. FDISK chỉ dùng cho ổ đĩa cứng, bạn không thể FDISK 

ổ đĩa mềm. Ngoài ra, sau khi FDISK xong, bạn cũng nên format lại ổ cứng 

trước khi tiến hành cài Win. 
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2/ Phân chia ổ đĩa cứng bằng công cụ PartitionMagic : 

a) Khái quát chương trình: 

 

- Trên cùng là Menu của chương trình, ngay phía dưới là ToolBar.  

- Tiếp theo là một loạt các khối "xanh xanh đỏ đỏ" biểu thị các partition hiện có 

trên đĩa cứng hiện thời của bạn.  

- Cuối cùng là bảng liệt kê chi tiết về thông số của các partition hiện có trên đĩa 

cứng.  

- Nút Apply dùng để ghi các chỉnh sửa của bạn vào đĩa (chỉ khi nào bạn nhấn 

Apply thì các thông tin mới thực sự được ghi vào đĩa). Nút Exit thì chắc là bạn biết 

rồi! Nhấn vào Exit sẽ thoát khỏi chương trình. 

- Nếu bạn nhấn nút phải mouse lên 1 mục trong bảng liệt kê thì bạn sẽ thấy 1 menu 

như sau: 
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hầu hết các thao tác đều có thể được truy cập qua menu này. 

Chú ý: Tất cả các thao tác chỉ bắt đầu thực sự có hiệu lực (ghi các thay đổi vào 

đĩa cứng) khi bạn nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu 

General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar).  

b) Tạo Partition: 

Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng cách:  

Chọn phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê. Vào menu Operations rồi 

chọn Create...  

Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê rồi chọn 

Create... trên popup menu. 

Sau khi bạn chọn thao tác Create. Một dialog box (hộp thoại) sẽ xuất hiện: 

 

- Trong phần Create as bạn chọn partition mới sẽ là Primary Partion hay là Logical 

Partition.  

- Trong phần Partition Type bạn chọn kiểu hệ thống file (FAT, FAT32...) cho 
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Partition sẽ được tạo. Partition mới sẽ được tự động format với kiểu hệ thống file 

mà bạn chọn. Nếu bạn chọn là Unformatted thì chỉ có Partition mới được tạo mà 

không được format. 

- Bạn cũng có thể đặt "tên" cho Partition mới bằng cách nhập tên vào ô Label.  

- Phần Size là để bạn chọn Click thước cho Partition mới. 

Chú ý: nếu bạn chọn hệ thống file là FAT thì Click thước của Partition chỉ có thể 

tối đa là 2Gb.  

- Và cuối cùng, nếu như bạn chọn Click thước của partition mới nhỏ hơn Click 

thước lớn nhất có thể (giá trị lớn nhất trong ô Size) thì bạn có thể chọn để partition 

mới nằm ở đầu hoặc ở cuối vùng đĩa còn trống. Nếu bạn chọn Beginning of 

freespace thì phần đĩa còn trống (sau khi tạo partition) sẽ nằm tiếp ngay sau 

Partition mới, còn nếu bạn chọn End of free space thì phần đĩa còn trống sẽ nằm 

ngay trước Partition mới tạo. 

- Và đến đây bạn chỉ phải click vào nút OK là hoàn tất thao tác! 

c) Format Partition: 

- Chọn 1 partition trong bảng liệt kê rồi vào menu Operations, chọn Format... hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Format... Hộp thoại Format sẽ 

xuất hiện.  

 

- Bạn chọn kiểu hệ thống file ở phần Partition Type, Nhập vào "tên" cho partition ở 

ô Label (tuỳ chọn, có thể để trống), Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm 

parititon format (bắt buộc), và nhấn OK để hoàn tất thao tác! 

Chú ý: Nếu như Click thước của partition mà bạn format lớn hơn 2Gb thì bạn sẽ 

không được phép chọn FAT trong phần Parttition Type. 
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d) Xoá Partition: 

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Delete... hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Delete...Hộp thoại Delete sẽ 

xuất hiện.  

 

Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm parititon deletion (bắt buộc), và nhấn 

OK để hoàn tất thao tác!    

e) Di chuyển/Thay đổi Click thước Partition 

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn 

Resize/Move... hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn 

Resize/Move...Một hộp thoại sẽ xuất hiện.  

 

Bạn có thể dùng mouse "nắm và kéo" trực tiếp phần graph biểu thị cho partition 

(trên cùng), hoặc nhập trực tiếp các thông số vào các ô Free  Space Before, 

New Size và Free Space After, nhấn OK để hoàn tất thao tác! 
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Chú ý: Toàn bộ cấu trúc của partition có thể sẽ phải được điều chỉnh lại nên 

thời gian thực hiện thao tác này sẽ rất lâu nếu như đĩa cứng của bạn chậm hoặc 

partiton có Click thước lớn. Nếu có thể, bạn nên backup toàn bộ data của 

partition, xoá partition cũ, tạo lại partition với Click thước mới rồi restore data 

thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. 

f) Copy Partition: 

 Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Copy... hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Copy...Một hộp thoại sẽ 

xuất hiện.  

 

Bạn có thể copy partition từ đĩa cứng này sang đĩa cứng khác bằng cách chọn đĩa 

cứng đích trong mục Disk. 

Tiếp theo bạn chọn partition đích bằng cách click vào biểu tượng của các partition 

hoặc chọn 1 partition trong danh sách. Trong hình minh hoạ chỉ có 1 partition bạn 

được phép chọn là 1 partition chưa được format, có dung lượng là 456.8Mb. 

Nhấn OK để bắt đầu quá trình copy. 

Chú ý: Để có thể thực hiện được lệnh copy, đĩa cứng của bạn phải có ít nhất 1 

partition trống có dung lượng lớn hơn hoặc bằng partition mà bạn định copy. Thời 

gian copy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào tốc độ của máy bạn và dung lượng cần 

copy nhiều hay ít.    
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Ghép 2 partition lại thành 1 partition: 

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Merge... hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Merge...Một hộp thoại sẽ xuất 

hiện.  

 

Bạn có thể chọn 1 trong các kiểu ghép như sau: 

- Partition bạn chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục nằm trên 1 partition cạnh 

nó. 

- Partiton cạnh partition bạn chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục trên partition 

mà bạn đã chọn. 

- Ta gọi partition bị chuyển thành thư mục là partition khách; partition còn lại là 

partition chủ. Sau khi chọn kiểu ghép, bạn chọn tên cho thư mục sẽ chứa nội 

dung (phần dữ liệu) của partition khách trong ô Folder Name. 

- Chọn kiểu hệ thống file cho partition kết quả trong phần File System File.  

Nhấn OK để bắt đầu quá trình ghép. 

Chú ý 
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- Bạn chỉ có thể ghép 2 partition nằn cạnh nhau (2 partition nằm cạnh nhau trong 

bảng liệt kê). 

- Sau khi ghép, partition mới sẽ có Click thước bằng tổng Click thước của 2 

partition con. 

- Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình ghép. 

- Quá trình ghép có thể sẽ được thực hiện trong một thời gian khá dài nếu như dữ 

liệu trong 2 partition ghép và được ghép là lớn.  

g) Chuyển đổi kiểu file hệ thống của partition: 

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Convert hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Convert. Một menu con sẽ 

xuất hiện.  

 

Bạn có thể chọn một trong các kiểu chuyển đổi: 

- Từ FAT sang FAT32, HPFS  hiặc NTFS; 

- Từ FAT32 sang FAT; 

- Từ NTFS sang FAT hoặc FAT32. 

Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển 1 partition từ Logical thành Primary và ngược 

lại.  

Chú ý:  

Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi.  

Thời gian chuyển đổi kiểu hệ thống file có thể sẽ rất lâu đối với partition có 

dung lượng lớn.  

h) Các thao tác nâng cao: 

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Advanced hoặc 

right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Advanced. Một menu con sẽ 

xuất hiện.  
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- Bad Sector Retest: kiểm tra các sector được đánh dấu là "bad" trên đĩa cứng 

xem thử nó có còn sử dụng được nữa hay không. 

- Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì hệ điều hành sẽ 

không còn nhận ra được nữa. Để làm "xuất hiện" lại partition, bạn chọn lệnh 

Unhide Partition. (nếu bạn chọn Advanced trên 1 partion đã bị ẩn thì lệnh Hide 

Partition sẽ được thay bằng lệnh Unhide Partition). 

- Resize Root: thay đổi số lượng file và thư mục con mà thư mục gốc có thể lưu 

trữ.  

- Set Active: làm cho partiton "active". Tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partion 

được active, và hệ điều hành nào cài trên partion active sẽ được chọn khởi động lúc 

bật máy. 

- Resize Clusters: thay đổi Click thước của 1 cluster. Cluster là một nhóm các 

sector. Mỗi lần đọc/ghi đĩa cứng ta đều truy xuất từng cluster chứ không phải là 

từng sector; làm như thế sẽ tăng tốc độ truy xuất đĩa cứng. Thay đổi Click thước 

cluster chính là thay đổi số sector trong một cluster. Số sector trong 1 cluster càng 

lớn thì đĩa cứng truy xuất càng nhanh; nhưng cũng sẽ gây lãng phí dung lượng đĩa 

nhiều hơn. 

i) Các thao tác khác: 

- Kiểm tra lỗi: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn 

Check for Errors...hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Check 

for Errors... 

- Thông tin về partition: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations 

rồi chọn Info...hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Info... 

- Tăng tốc độ các thao tác: bạn vào menu General rồi chọn Preferences...Trong 

phần Skip bad sector checks, bạn hãy đánh dấu chọn tất cả các partition trong danh 

sách. Lựa chọn này sẽ làm cho tốc độ của các thao tác nhanh hơn khoảng 30-50% 

(xem hình minh họa)  
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Một số lưu ý chung:  

Hãy backup dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác.  

Các thao tác chỉ thực sự thi hành khi bạn nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh 

Apply Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên 

Tool Bar).  

Một khi các thao tác đã thực sự thi hành, bạn hãy để nó tự kết thúc, không nên ngắt 

ngang công việc của Partition Magic, nếu không bạn có thể bị mất toàn bộ dữ liệu 

của đĩa cứng.  

Các con số giới hạn: 

- 32Mb: Hệ điều hành DOS các version trước 3.3 không truy xuất được các 

partition có dung lượng lớn hơn 32Mb.  

- 512Mb: Đây là "mức ngăn cách giữa" FAT và FAT32. Theo Microsoft khuyến 

cáo thì nếu partion có dung lượng từ 512Mb trở xuống thì bạn nên dùng FAT, nếu 

từ 512Mb trở lên thì nên dùng FAT32.  

- 2Gb: Đây là giới hạn của FAT, hệ thống file FAT không thể quản lý partition lớn 

hơn 2Gb. Một số hệ điều hành gặp trục trặc với partition lớn hơn 2Gb (DOS 6.x, 

WinNT 4 không thể format được partition lớn hơn 2Gb).  
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- 1024 cylinder/2Gb: một số BIOS không thể nạp hệ điều hành nằm ngoài vùng 

1024 cylinder đầu tiên hoặc 2Gb đầu tiên của đĩa cứng. Hay nói cách khác là một 

số hệ điều hành cài trên vùng partition nằm ngoài giới hạn 1024 cylinder hoặc 2Gb 

sẽ không thể khởi động.  

- 8.4Gb: các mainboard cũ (trước năm 2000) có thể không nhận ra đĩa cứng có dung 

lượng lớn hơn 8.4Gb. WinNT 4 cũng không thể quản lý được partition lớn hơn 

8.4Gb. 

- 1 active partition: tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partition được active.  

- 4 primary partition: 1 đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 partition, tuy nhiên số 

logical partition là không giới hạn.  

- 2 primary partition: một số hệ điều hành bị lỗi (Win98, WinME...) nếu như cùng 

một lúc có 2 primary partition không "ẩn"; để giải quyết vấn đề bạn chỉ cần làm 

"ẩn" 1 trong 2 partition. 
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2. Cài đặt hệ điều hành 

2.1. Cài đặt hệ điều hành Microsoft 

2.1.1. Cài đặt hệ điều hành Windows 8.1 

Bước 1: Tải sẵn Driver dành cho máy của bạn phù hợp với hệ điều hành định cài, 

bạn chỉ cần cài driver Wifi hoặc LAN thôi cũng được, mấy driver khác để cài xong 

rồi tải cũng không sao. Còn muốn nhanh hơn thì dùng bộ WanDriver tự động, đầy 

đủ tại đây. 

Bước 2: Tiến hành copy các dữ liệu quan trọng lưu trên ổ C:\ như Desktop, 

Document, Picture ... sang ổ đĩa khác hoặc lưu vào USB để tránh bị mất khi cài lại. 

Bước 3: kiếm 1 cái USB dung lượng lớn hơn hoặc bằng 4GB và tạo cho nó khả 

năng Boot theo hướng dẫn ở bài viết này. 

Bước 4:  

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn Reset máy vào chế độ BIOS (Nhấn liên tục 

F2/F12/ESC/Delete... tùy từng máy) rồi đưa thứ tự Boot của USB lên đầu 

tiên hoặc vào Boot Option và chọn Boot bằng USB. 

 

https://www.tienichmaytinh.com/tai-xuong/driver
https://www.tienichmaytinh.com/thu-thuat/phan-mem/778-huong-dan-tao-usb-cai-windows-7-8-10-chi-tiet
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Khi máy đã nhận USB và nạp chương trình cài đặt thì cứ việc thực hiện giống Tiện 

Ích Máy Tính nhé 

 

Để mặc định và nhấn Next 
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Nhấn Install now để tiến hành cài đặt 
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Chờ cho quá trình khởi động hoàn tất 

 

Nhập Key mà Tiện Ích Máy Tính để ở mỗi bộ cài và nhấn Next 

 

Tick vào I accept the license terms và nhấn Next 
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Ở đây có 2 lựa chọn cho bạn, 1 là nâng cấp, 2 là cài mới. Tiện Ích Máy Tính 

khuyên bạn nên cài mới để hệ thống được sạch. 

 

Nhấn vào ổ đĩa sẽ cài vào, thường là ổ C có dạng Primary và nhấn Format. 
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Bước này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở ổ C. Nhấn OK để xác nhận 
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Sau khi Format xong, bạn nhấn Next để tiếp tục 
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Quá trình Copy các file cài đặt diễn ra. Bạn cứ làm gì đó chờ nó chạy xong nhé. 

Không nhấn gì hết, nó sẽ tự động cài đến khi xuất hiện màn hình như bên dưới. 
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Sau khi cài xong máy sẽ nhận Driver có sẵn. Bạn tiếp tục chờ 

 

Điền tên cho máy, chọn màu yêu thích và nhấn Next 
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Nhấn Use express settings để áp dụng cài đặt nhanh 
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Điền tên người dùng và mật khẩu nếu muốn, nhấn Finish hoàn tất quá trình thiết 

lập 

 

Tiếp tục chờ để Windows cài các ứng dụng mặc định. 

 

Giao diện Metro xuất hiện, vậy là bạn tự mình cài xong Windows 8.1 mà không 

cần phải nhờ ai hết. 
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Giao diện Desktop truyền thống. 

Sau khi cài đặt xong, nếu có mạng bạn tải các driver còn thiếu về, nếu Windows 

8.1 không nhận driver mạng hoặc Wifi thì bạn cài driver đã tải trước đó về là được 

nhé. Cài các ứng dụng cần thiết nữa và dùng thôi. Xem thêm các ứng dụng cần cài 

sau khi cài lại Windows ở bài viết này nhé ! 

2.1.2. Cài đặt hệ điều hành Windows 10 

Bước 1: Đút đĩa hoặc cắm USB cài windows vào máy tính. Xuất hiện cửa sổ 

Setup, Bạn để mặc định rồi nhấn nút Next 

 

Bước 2: Nhấn nút Install now 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-1.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-1.png
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Bước 3: Nếu bạn có key cài đặt windows 10 thì bạn nhập vào khung Enter the 

product key to activate Windows. Nếu bạn không có key thì nhấn nút Skip để bỏ 

qua (nhập sau) 

 

Bước 4: Mình sử dụng bản multiple (bao gồm bản Pro và Home) sẽ có phần lựa 

chọn này. Bạn chọn bản muốn dùng nha. Còn nếu bạn sử dụng các bản cài đặt cụ 

thể thì sẽ không có bước này. Nhấn nút Next để tiếp tục. 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-2.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-3.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-2.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-3.png
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Bước 5: Tích vào ô I accept the license terms rồi nhấn nút Next 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-4.png
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Bước 6: Chọn Custom: Install Windows only (advanced) 

 

Bước 7: Bước này là quan trọng nhất. Bạn phải xác định được ổ đĩa cài đặt 

Windows 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-5.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-6.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-5.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-6.png
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Bước 8: Nhấn OK để xác nhận Format ổ đĩa cài windows 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-7.png
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Bước 9: Format xong bạn nhấn nút Next (chú ý phần chọn ổ đĩa vẫn phải là ổ đĩa 

bạn chọn nha) 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-8.png
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Bước 10: Bắt đầu quá trình cài đặt Windows 10 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-9.png
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Bước 11: Cài đặt windows 10 thành công, sẽ đến phần nhập các thông tin mới cho 

Windows 

Bước này, bạn sẽ lại được hỏi Key, nếu có thì bạn nhập còn không thì bạn nhấn 

nút Do this later 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-10.png
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Bước 12: Nhấn nút Use Express settings (hoặc nhấn nút Customize settings để tùy 

chọn cá nhân như lịch, màu nền…) 

 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-11.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-12.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-11.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-12.png
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Bước 13: Chờ chút để các cài đặt được thiết lập 

 

Bước 14: Chọn loại máy tính bạn đang dùng, một là máy cơ quan (My 

organization) 2 là máy cá nhân (I own it). Khuyến khích chọn I own it. Chọn xong, 

bạn nhấn nút Next 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-13.png
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Bước 15: Nếu bạn có một tài khoản Microsoft thì bạn nhập ở đây ( việc này sẽ 

giúp bạn bảo mật máy tính tốt hơn). Nếu bạn không có thì bạn nhấn dòng Skip this 

step 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-14.png
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Bước 16: Nhập tên máy tính vào khung Who’s going to use this PC rồi nhấn 

nút Next 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-15.png
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Bước 17: Chờ chút cho Windows cài đặt apps 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-16.png
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Bước 18: Giao diện Windows 10 mặc định 

 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-17.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-18.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-17.png
http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-18.png
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Chúc các bạn thành công!!! 

 

2.2. Cài đặt hệ điều hành miễn phí của Linux 

-Thao tác chuẩn bị 

   +  Phần cứng  

 

• Hệ điều hành Linux ban đầu được viết nên với tiêu chí hệ điều hành con nhà 

nghèo =D, có nghĩa là Linux có thể chạy tốt trên một máy 386 với cấu hình 

thấp. Như phiên bản Redhat Linux 6.0 chúng tôi đã thử cài đặt và chạy tốt 

trên một máy 386 có cấu hình như sau: 

       CPU 66MHz. RAM 8MB, HDD 1,2 GB 

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/07/huong-dan-cai-dat-windows-10-20.png
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•    Tuy nhiên với sự phát triển của phần mềm lẫn phần cứng và giá cả máy 

tính ngày càng giảm thì việc cài đặt một hệ điều hành Linux trên một máy 

PC là không có gì khó khăn. 

•     Ngày nay Linux đã phát triển một cách vượt bực và có thể cài đặt trên khá 

nhiều nền tảng phần cứng khác nhau: các máy nhái (clone) intel base, 

compaq,ibm, hp... 

•     Ngoài ra Linux còn có thể cài đặt trên các máy chủ có cấu hình mạnh, đa 

xử lý như IBM e-series 240 (2CPU, 1GB RAM) hay Compaq Proliant 2 

CPU, 1 GB RAM. 

 +Phần mềm 

•    Việc tiếp theo là ta phải chuẩn bị một đĩa chứa hệ điều hành Linux dùng để 

cài đặt. 

•    Do Linux được nhiều hãng sản xuất ra nên sẽ có rất nhiều thương hiệu 

Linux khác nhau như: Redhat Linux, Suse Linux, Bebian Linux, Mandrake 

Linux, Calendra Linux, corel Linux..... 

•     Trên thị trường Việt Nam hiện nay Redhat Linux là phổ biến nhất và có lẽ 

là được sử dụng rộng rãi nhất. Do đó trong phần trình bày này chúng tôi xin 

giới thiệu chủ yếu là trên hệ điều hành Redhat Linux. 

    

    - Đối với Redhat Linux cũng có khá nhiều bản khác nhau: 

• Redhat 6.0 : 1 đĩa CD 

• Redhat 6.1 : 1 đĩa CD 

• Redhat 6.2 : 1 đĩa CD 

• Redhat 7.1: 2 đĩa CD 

• Redhat 7.2 : 2 đĩa CD 

• Redhat 8.0 : 3 đĩa CD 

   -Phân hoạch đĩa cứng và khái niệm mount point  

 

•     Việc cài đặt hệ điều hành Linux lên máy mới hoàn toàn, chưa có chứa dữ 

liệu gì cả ( khi đĩa cứng chưa fdisk càng tốt) thì thật dễ dàng và nhanh 

chóng. Tuy nhiên đa số người sử dụng máy tính vi tính đều khá quen thuộc 
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với hệ điều hành Microsoft Windows do đó hầu hết các máy tính hiện nay 

đều cài đặt sẵn hệ điều hành này! Một vấn đề đặt ra là làm sao đối với học 

viên học Linux là có thể cài đặt Linux lên máy đã có sẵn một hệ điều hành 

Windows rồi mà không làm mất dữ liệu. 

•    May mắn thay, các nhà phát triển Linux đã để ý đến điểm này và một 

chương trình tiện ích LILO (Linux loader) được viết ra để giúp cho người 

dùng có thể khởi động máy từ các hệ điều hành khác nhau. 

•    Đối với hệ điều hành Linux ngày nay nó đòi hỏi phải có Ít nhất 2 Partion 

của đĩa cứng để có thể cài đặt thành công. 

•     Partition thứ nhất: dùng để chứa hệ điều hành , dung lượng cho partion 

này tùy thuộc theo các package mà bạn cài đặt, thông thường khoảng 3GB là 

đủ. 

•     Partition thứ hai: dùng để làm swap. Dung lượng cho partion này không 

cần lớn lắm, chỉ cần bằng hoặc gấp đôi dung lượng của RAM là vừa đủ! Nếu 

ta khai báo lớn quá thì hệ thống cũng sẽ không dùng hết dẫn  đến lãng phí tài 

nguyên đĩa. Còn nếu ta khai báo dung lượng quá nhỏ thì sẽ dẫn đến hiệu suất 

hoạt động của hệ thống giảm do không đủ swap space. 

   

   Đặc biệt đối với các hệ điều hành Linux mà sau này muốn cài đặt hệ quản trị 

CSDL Oracle lên thì ta phải cho swap space lớn hơn hoặc bằng 400MB vì đây là 

một trong những khuyến cáo của Oracle. Ta phải để ý đến trường hợp này, nếu 

không khi hệ thống đã cài xong, các partion đã ổn định rồi thì khó thay đổi được. 

 

  Sau khi xác định những gì cần làm ta sẽ bắt tay vào cài đặt Linux. 

 

    Cũng như các hệ điều hành khác, Linux yêu cầu ta chia các partion cần thiết để 

chứa dữ liệu. vấn đề là hiện tại máy tính của ta đang có sẵn windows và trong 

windows, ta có rất nhiều dữ liệu quan trọng không muốn bị mất thì ta phải làm thế 

nào?. 

 

   Giả sử ta có một đĩa cứng 20GB, có chia hai partion thành 2 đĩa Logic C và D 

với dung lượng  C:10GB, D:10GB ổ đĩa C là ổ đĩa hệ thống chứa hệ điều hành 

windows ổ đĩa D dùng để ta lưu back up dữ liệu. Để cài đặt ta phải dành trọn phần 
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partion D để Install Linux. Không những thế ta phải cắt partion D thành hai 

parttition: một dùng để cài đặt chương trình, một dùng để làm swap. 

 

 

    Đối với hệ điều hành Redhat 6.2 trở về trước thì LILO không thể boot được nếu 

ta cài đặt partition chứa file boot của hệ thống nằm xa quá 4GB. Để khắc phục tình 

trạng này ta phải cài đặt Linux nằm trong khoảng phần đĩa từ 3GB trở đi là tốt 

nhất, phần từ 0 đến 3 GB sẽ dành cho windows. Tuy nhiên nhược điểm này đã 

được khắc phục trong LILO của Redhat 8.0. 

 

Khi khởi động xong , màn hình hiện lên như sau : 

 

 

 

Tại dấu nhắc bạn gõ vào text Redhat Linux có 2 chế độ giao diện cài đặt 

• Giao diện đồ họa- GUI: giao diện hướng dẫn cài đặt Redhat Linux bằng hình 

ảnh đồ họa. tương tự như hướng dẫn cài đặt windows. Nếu ta chọn giao diện 

thì quá trình cài đặt thường chậm hơn bởi vì ta sử dụng thiết bị input chủ yếu 

là mouse 

• Giao diện văn bản-text: giao diện cài đặt Redhat Linux bằng menu dòng 

lệnh. Sử dụng giao diện cài đặt này thường thuận lợi và nhanh chóng hơn vì 

tất cả đều sử dụng phím nên thao tác sẽ nhanh hơn rất nhiều.  

Màn hình tiếp theo như sau ; 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Sau đó , hiện lên một hộp thoại chọn ngôn ngữ , bạn chọn ngôn ngữ nào tuỳ ý.Ở 

đây tôi chọn English 

Lưu ý : bạn nhấn TAB để chuyển đổi qua lại các nút , hộp text , Space để chọn các 

hộp check , ENTER để đồng ý. 

 

 

 

Tiếp theo chọn us 

• Có rất nhiều kiểu bàn phím được hỗ trợ, nhưng bàn phím được sử dụng phổ 

biết nhất tại việt nam hiện nay là bàn phím US. 

• Ta không nên chọn các loại bàn phím không chuẩn khác vì sẽ gặp rắc rối 

trong các phím ký hiệu đặc biệt: ~!@#$%^&*(){[]}/? <,.> ''"... 

• Trong đó các ký hiệu: $#%! rất được sử dụng trong các thao tác lập trình 

shell. Nếu ta chọn bàn phím không chuẩn sẽ bị rắc rối trong quá trình thao 

tác sau này. 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Chương trình hiện lên bảng thông báo Red Hat Linux : Welcome to Red Hat 

Linux , bạn OK hoặc Enter để bỏ qua. 

 

 

Khi hộp thoại Installation Type xuất hiện , chọn Custom System. 

• Workstation có 2 loại là GNOME, KDE hai mode này dùng để cài đặt đồ 

họa dành cho máy trạm 

• Server System: Mode này dùng để cài đặt máy chủ. Tuy nhiên khi chọn chế 

độ này thi Linux sẽ tự động chia các partition theo ý nó! và ta sẽ bị mất hết 

cầu trúc đĩa cũ. 

--> Mode này tuyệt đối tránh khi ta muốn cài đặt hệ điều hành Linux chung với hệ 

điều hành khác đặc biệt là windows. 

• Custom System : Mode này dành cho những ai có biết sơ qua linux! các bạn 

đang học Linux thì nên chọn mode cài đặt này. 

• Upgrade Existing Installtion: Nâng cấp hệ thống đã có (ví dụ từ Redhat 6.2 

lên Redhat 7.1) 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Do tôi dùng đĩa cứng mới hoàn toàn chưa định dạng nên xuất hiện thông báo sau 

.Bạn chọn Initialize 

 

 

Khi gặp bảng Automatic Partitioning , chọn Manual partition và OK 

 Lưu ý : Nếu bạn chọn Continue , thì trình cài đặt sẽ tự động "xốp" cái đĩa 

cứng của bạn.hãy cẩn thận 

 

 

Tiếp đó chọn Disk Druid 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Chương trình định dạng đĩa của Linux mở ra .Theo vệt sáng ta thấy máy này có 1 

đĩa cứng gắn ở IDE1 (sda), dung lượng là 4094 MB 

 

 

Đưa vệt sáng đến nút Add , nhấn ENTER để tạo partition mới , cửa sổ Edit New 

Partition xuất hiện 

 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Trước tiên , ta tạo Linux Netive , ở đây tôi chọn tạm 1000 MB , nhấn TAB để 

chuyển qua lại và thiết lập thông số. 

 

 

Sau khi nhấn OK , bạn sẽ gặp thông báo lỗi sau : 

 

 

Đó là vì tại Mount Point ở trên bạn đã không gõ đúng 

Nhấn ENTER để quay lại sửa lại bằng cách thêm dấu / vào ô Mount Point. 

Sau đó bạn sẽ thấy partition 1 đã tạo xong 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
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Tiếp đến nếu bạn nhấn OK để kết thúc công việc sẽ nhận được báo lỗi sau : 

 

 

Đó là do Swap partition chưa được tạo.Bạn nhấn OK để quay lại .Nhấn Add để 

tạo tiếp : 

 

 

Lúc này công việc tạo đã hoàn tất... 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html


131 

 

 

Bạn nhấn OK để kết thúc , CT sẽ hỏi bạn có muốn lưu lại các thay đổi không .Bạn 

chọn Yes 

 

 

Nhấn tiếp OK để tiến hành format 

 

 

Nhấn OK để tạo boot LILO 

 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html


132 

 

 

Mặc định dùng Master Boot Record để khởi động Linux , nên bạn không thay đổi 

gì , nhấn OK 

 

 

Nhấn tiếp OK 

 

 

Nhấn OK để format bắt đầu 
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Sau đó bạn đặt tên cho máy , ở đây tôi đặt là 

 

 

Thiết lập cấu hình cho Firewall , chọn No firewall , nhấn OK 

 

 

Tiếp theo đó , bạn thiết lập các cấu hình về phần cứng. 

Luư ý : Những minh hoạ dưới đây là tôi thiết lập theo cấu hình phần cứng 

máy của tôi.Máy của các bạn có thể khác 

http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-red-hat-linux-7-1-bang-hinh-anh.7041.html


134 

 

Chọn loại chuột 

 

 

Chọn ngôn ngữ làm việc 

 

 

Xác định múi giờ làm việc , chọn Asia/Saigon 

 

 

Thiết lập mật khẩu cho Quản trị hệ thống ROOT 
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Mật khẩu của ROOT phải có ít nhất là 6 ký tự , nếu ít hơn bạn sẽ gặp thông báo 

lỗi sau : 

 

 

Bạn sửa lại cho đúng 

 

 

Tạo user trên hệ thống , bạn nhập vào các thông tin và ENTER 
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Nhấn OK nếu không có gì thay đổi. 

 

 

Không chỉnh sửa bất cứ tham số nào . Nhấn OK 
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Sau đó bạn chọn các gói cài đặt ( tuỳ ý ) 

Bạn chọn các phần mà bạn thấy cần thiết 
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Nhấn OK khi chọn xong 

Chọn loại card màn hình thích hợp 

 

 

Bạn nhấn OK để cài đặt 

 

 

Quá trình cài đặt bắt đầu 
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Trong quá trình cài , CT sẽ yêu cầu đưa đĩa 2 vào 
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Tiếp theo Ct sẽ hỏi bạn có muốn tạo đĩa boot hay không , 
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Sau đó bạn thiết lập các thông số khác nữa là hoàn tất 
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Xconfigurator 4.9.27 - (C) 1997-2001 Red Hat J Inc. and others

I Uideo Memory 1^— 
How much video memory do you have?

256 kb t

4 mb #

32 mb A

<Tab>/<Alt-Tab> between elements Ì <Space> selects I <F12> next screen
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Sau khi khởi động máy , bạn thấy biểu tượng sau : 

 

 

 

     Cài đặt từ mạng rất linh hoạt và mạnh mẽ, ta có thể Install nó từ một server 

khác, không cần phải có CD cục bộ. 

     Các thao tác chuẩn bị: 

- Một Anonymous FTP server hoặc webserver: không phụ thuộc hệ điều hành. Chỉ 

cần server đáp ứng đầy đủ các chuẩn của FTP hoặc HTTP. Sau đó ta chép bộ 

source vào các thư mục của webserver hoặc FTP server sao cho ta có thể truy cập 

từ bên ngoài. Ví dụ: ftp://ftp.citd.edu.vn/redhat hoặc http://software.citd.edu.vn/: 

trong thư mục này ta chứa toàn bộ các CDROM chứa chương trình cài đặt Linux. 

- Một đĩa mềm boot được tạo ra từ tập  tin bootnet.img. ta chép hai tập tin 

rawrite.exe và bootnet.img từ đĩa CDROM thứ nhất của bộ cài đặt Linux trong thư 

mục dosutils và images ra một thư mục tạm c:\temp của một máy windows để tạo 

đĩa mềm bootnet. Chạy chương trình rawrite để chép bootnet.img vào đĩa mềm. 
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    Ta cũng có thể sử dụng tiện ích rawritewin để tạo đĩa mềm boot. 

sau đó ta khởi động  lại máy và boot từ đĩa mềm và làm theo hướng dẫn để có thể 

cài đặt từ mạng. 

 

3. Cài đặt trình điều khiển 

3.1. Cài đặt tự động 

Cách cài Driver cho win 7, XP, 8 tự động bằng Easy DriverPack Easy DriverPack 

(WanDriver) là phần mềm giúp bạn cài  Driver cho Windows XP, 7, 8/8.1 tự động 

mà  không cần internet. Phần mềm này giúp bạn có  thể cài hầu hết các Driver như: 

Driver mạng lan,  Wifi, card màn hình, USB,…  

Phần mềm này tương tự với DriverPack Solution  nhưng nhẹ hơn nhiều do 

WanDriver có nhiều phiên bản phù hợp với từng phiên bản Windows và nó chỉ  

gồm Drivers mà không có các phần mềm thông dụng. 

Lưu ý: khi dùng phần mềm này có một số rủi ro  (1% trường hợp bị) như: không 

cài đủ Driver, không dùng được chuột và bàn phím,…  

Khi gặp tình trạng đó bạn hãy sử dụng phần mềm DriverPack Solution để cài 

Driver (Phần mềm DriverPack Solution tốt hơn Easy DriverPack rất nhiều nhưng 

có dung lượng nhiều hơn) Nếu bạn đang không thể truy cập internet trên máy tính 

muốn cài Driver thì bạn hãy sử dụng máy tính khác tải phần mềm này về và dùng 

USB chuyển phần mềm qua máy tính của bạn. Để sử dụng WanDriver bạn hay 

thực hiện các bước sau: 

 

1. Tải WanDriver phù hợp 

Đầu tiên bạn phải kiểm tra xem máy tính bạn muốn cài Driver đang sử dụng 

Windows phiên bản nào bằng cách mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows 

+ R sau đó điền dxdiag và ấn OK 

2. Cài driver tự động bằng Easy driver 

3. Truy cập Mycomputer  

3.1. Vào Mycomputer 

3.2. Cài đặt có lựa chọn( tùy chỉnh) 
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Bước 1: Vào conputer chọn Manager như hình dưới 

 

Bước 2: Một cửa sổ mới hiện ra, tại đây bạn tích chuột vào Device Manager 

 

Bước 3: Bạn quan sát mục Other devices nhận thấy các driver này có dấu chấm 

vàng, 
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- Nhấn chuột phải vào biểu tượng đó chọn Properties. 

 

Bước 4: Một cửa sổ mới hiện ra, tại đây bạn nhấn chuột chọn Details. Tại đây bạn 

nhấn chuột vàoproperty và chọn Hardware Ids 
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Bước 5: Bạn tiến hành sao chép ID trong tùy chọn Value bằng cách phải chuột và 

chọn Copy 
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Bước 6: Bạn tiến hành tìm driver trên Google 
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Sau đó tiến hành tải về và cài đặt Driver vào là được. 

 

4. Giải quyết các sự cố 

4.1. Cách tăng tốc máy tính  

4.1.1. Tiện ích Windows Defragmenter 

Trong quá trình sử dụng máy tính thì sẽ hình thành các khối tập tin từ hệ thống 

phát sinh, các khối tập tin này để lâu sẽ có hại cho ổ cứng (phân mảnh ổ cứng). Do 

đó bạn phải đọn dẹp các tâp tin này trong Disk Defragmenter. Bằng cách click 

chuột phải vào ổ cần dọn --> chọn xuống Properties 
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Sẽ xuất hiện bảng mới thì bạn chọn tiếp Tab Tools --> bấm vào Optimize 

 

Bạn chọn ổ muốn dọn dẹp ở mục Status tiếp đến bạn bấm vào Analyze. 
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4.1.2. Tăng RAM 

Các cách xử lý trên chỉ có tác dụng hỗ trợ phần nào. Để giải quyết một cách triệt 

để bạn cần nâng cấp RAM, bằng cách thêm thanh RAM hoặc dùng thanh có dung 

lượng cao hơn. 

 

Đầu tiên bạn cần xác định loại bộ nhớ RAM máy tính của bạn sử dụng. Điều này 

có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách tải về công cụ dọn dẹp máy 

tính như  CPUZ. 

4.1.3. Dọn dẹp ổ đĩa 

Dùng disk cleanup 

Khi bạn cài bản cập nhật mới của Windows thông qua WIndows Update, hệ điều 

hành sẽ giữ lại các file hệ thống cũ để cho phép bạn gỡ bản update nếu muốn. 

Thường thì nếu PC của bạn chạy ngon sau khi update và không gặp lỗi lầm gì thì 

có thể xóa mục này mà không gặp vấn đề gì. 
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4.1.4. Dọn dẹp thùng rác 

Recycle Bin 

4.1.5. Xóa các tập tin lưu trữ tạm thời 

Thư mục temp của Windows là nơi chứa các "file tạm", tức là các file được các 

chương trình khác sử dụng (đã và đang sử dụng). Khi bạn dùng một phần mềm nào 

đó, chúng sẽ tạo ra các file tạm thời trong thư mục temp để sử dụng.  

Truy cập vào thư mục này bằng cách vào run(win +r) gõ %temp%  

 

Sau khi một cửa sổ mở ra bạn ctrl +A và nhấn delete hết những file trong này đi. 

Tuy nhiên có một số file không xóa được, vì đang chạy nền. 

4.2.Cách khắc phục sự cố máy tính  

4.2.1. Thử nghiệm và lỗi 

Khi phát hiện một thiết bị máy tính bị lỗi, trước tiên hãy kiểm tra chúng trên các 

máy tính khác để chắc chắn rằng liệu có phải lỗi là do chính thành phần đó hỏng 

hay không. 
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4.2.2. Kiểm tra cáp 

Trong trường hợp không phát hiện ra thiết bị nào bị hỏng, kiểm tra tất cả cáp máy 

tính bao gồm cáp dữ liệu, cáp nguồn, cáp mạch điện trong.. để chắc chắn rằng tất 

cả các cáp đang hoạt động tốt. 

4.2.3. Thiết lập phần cứng 

Kiểm tra các thiết lập phần cứng trong CMOS và trong bộ quản lý thiết bị của hệ 

thống, tạo tất cả các trình điều khiển thiết bị và cập nhật tất cả card cắm trên máy 

tính.  

 

Bài 5: Cài đặt phần mềm ứng dụng 

Mã bài: MD11-5 

Giới thiệu: Bài 5 trình bày cách cài đặt phần mềm ứng dụng 

Mục tiêu: 

- Trình bày được qui trình chung để cài đặt một phần mềm ứng dụng. 

- Trình bày cách cài đặt một số phần mềm ứng thông dụng. 

- Bổ sung hay gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng. 

- Giải quyết được các sự cố thường gặp. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chính: 

1. Qui trình cài đặt phần mềm ứng dụng 

2. Cài đặt phầm mềm ứng dụng 

2.1. Cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office 

Bước 1: 

Trước hết, chúng ta sẽ tải bộ cài ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office 2013 theo link 

dưới đây. Người dùng cần phải xác định máy tính đang dùng là 32bit hoặc 64 bit 

để tải đúng link. 

• Bộ cài Tiếng Việt Office 2013 32bit 

• Bộ cài Tiếng Việt Office 2016 64bit 

Bước 2: 

https://quantrimang.com/url?q=aHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS92aS12bi9kb3dubG9hZC9kZXRhaWxzLmFzcHg%2FaWQ9NDE5OTk%3D
https://quantrimang.com/url?q=aHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS92aS12bi9kb3dubG9hZC9kZXRhaWxzLmFzcHg%2FaWQ9NDIwMDA%3D
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Tiếp đến, chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy file vừa tải về. Tại giao diện các điều 

khoản sử dụng của Microsoft, chúng ta sẽ tích vào mục Tôi chấp nhận các điều 

khoản của thỏa thuận này, rồi nhấn Tiếp tục. 

 

Bước 3: 

Sang giao diện mới, người dùng sẽ có 2 tùy chọn đó là Cài đặt ngay để tiến hành 

đổi ngôn ngữ cho toàn bộ các chương trình văn phòng trong bộ Office 2013. 

Hoặc Tùy chỉnh để cài đặt Tiếng Việt cho một số công cụ văn phòng mà thôi, tùy 

theo người dùng chọn lựa. 

 

Bước 4: 

Khi người dùng đã lựa chọn xong phương thức cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt, bạn 

chờ quá trình cài đặt trên máy. 
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Bước 5: 

Quá trình cài đặt hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt ngôn ngữ Tiếng 

Việt cho Office thành công. Nhấn Đóng để thoát cửa sổ cài đặt. 

 

Bước 6: 

Chúng ta mở bất kỳ công cụ văn phòng nào trong bộ Office 2013. Tại giao diện 

đầu tiên, người dùng sẽ nhấn vào Open Other Documents. 
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Bước 7: 

Sang giao diện mới, chúng ta nhấn chọn Options ở danh sách menu bên trái. 

 

Bước 8: 

Trong giao diện Word Options, chúng ta sẽ click vào mục Language ở bên trái 

giao diện. Tiếp tục nhìn sang bên phải, phần Choose Editing Language người 

dùng sẽ click vào Vietnamese [Tiếng Việt] và nhấn nút Set as Default. 
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Khi nhận được cửa sổ thông báo như hình dưới, bạn đọc click chọn Yes để đồng ý 

thay đổi. 

 

Bước 9: 

Quay lại giao diện Language trên Word Options, chúng ta tiếp tục chọn 

phần Choose Display and Help Languages cũng chọn ngôn ngữ giao diện và 

ngôn ngữ trợ giúp là Vietnamese [Tiếng Việt], rồi click chọn vào Set as 

Default để thiết lập mặc định ngôn ngữ. 

Cuối cùng nhấn OK ở phía cuối giao diện để lưu lại những thay đổi ngôn ngữ trên. 
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Bước 10: 

Xuất hiện giao diện thông báo khởi động lại Office để thay đổi trên có hiệu lực, 

nhấn OK. 

 

Khi bạn mở Word hay Excel sẽ thấy giao diện cũng như các tùy chọn đều được đổi 

sang ngôn ngữ Tiếng Việt. 
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Như vậy, công việc soạn thảo văn bản hay tính toán với bảng số liệu giờ đây sẽ 

đơn giản hơn khi giao diện Office đã được chuyển sang Tiếng Việt. Trong trường 

hợp người dùng muốn chuyển lại sử dụng Tiếng Anh, thì cũng truy cập vào 

Language và tiến hành đổi ngôn ngữ trong hai phần Choose Editing Language và 

Choose Display and Help Languages như khi đổi sang Tiếng Việt theo các bước 

hướng dẫn bên trên là được. 

2.2. Cài đặt phần mềm Unikey  

Trước khi cài đặt Unikey vào máy tính, bạn cần tải phiên bản Unikey phù 

hợp với hệ điều hành mà mình đang dùng. Đối với máy tính cài hệ điều hành 

Với Windows 7 nên dùng Unikey 4.0. 

Với Windows XP bạn tải phiên bản Unikey 3.6 

Còn Windows 8/8.1 hay Windows 10 dùngUnikey 4.2 RC1 32 bit hoặc Unikey 

4.2 RC1 64bit tùy vào cấu hình cài đặt của máy tính là 32 bit hay 64 bit. 

Bước 1: Trong một số phiên bản mới gần đây của Unikey bạn không cần cài 

Unikey, tức là bạn có thể chạy file .EXE và sử dụng luôn ngay sau khi tải về. Tải 

Unikey 

Sau khi tải về bạn copy file này ra desktop để lần sau tiện mở lại, hoặc cấu 

hình để unikey tự mở sẵn khi khởi động máy tính, khi đó bạn sẽ không phải mở 

lại unikey mỗi khi máy khởi động, xem phía dưới.   

http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202/
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202/36-phien-ban
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202
http://taimienphi.vn/download-unikey-bo-go-tieng-viet-202


160 

 

Lưu ý: Trong trường hợp là file nén, bạn nên sử dụng Winrar để tiến hành giải nén 

nhé, tải Winrar tại đây nhé. 

Vào thư mục lưu file, các bạn click file .exe 

  

 

  

Chọn Run để chạy chương trình 

  

 

  

- Unikey sẽ được khởi động và hiển thị giao diện cho các bạn sử dụng 

  

http://taimienphi.vn/download-winrar-11
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Cấu hình Unikey khởi động cùng máy tính: 

Sau khi mở Unikey, click chuột phải vào biểu tượng Unikey ở góc phải màn 

hình ->Chọn Bảng Điều Khiển, (Bảng điều khiển như hình trên). -> Click Mở 

Rộng -> Tích chọn "Khởi động cùng windows" Trong box "Hệ thống" 

 

 Chú ý 
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2.3. Cài đặt bộ Font  

 

Cách 1: Đầu tiên bạn vào My Computer, copy font bạn muốn cài vào thư 

mục C:\Windows\Fonts. 

 

Khi đó máy tính sẽ tự động cài đặt những font chữ đó cho bạn 

Cách 2: Cài đặt trực tiếp font chữ 

 

Các bạn có thể cài đặt trực tiếp font chữ bằng cách click vào các font chữ đó rồi 

chuột phải chọn Install. 
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Cách 3: Các bạn vào Control Panel tiếp tục chọn thư mục Fonts. Sau đó click đúp 

chuột để mở thư mục này ra 

 

Sau đó các bạn chọn File -> Install New Fonts. 

2.4. Cài đặt phần mềm LACVIET từ điển 

Bước 1: Tải và cài đặt Từ điển lạc việt lên máy tính. 

Bước 2: Khởi động chương trình lên có giao diện như hình dưới. Để tra từ điển 

Việt - Anh bạn click vào Vietnamese - English 

 

tải lạc việt - khởi động từ điển lạc việt 

- Trong mục Enter gõ từ tiếng Việt cần tra từ điển sang tiếng Anh và nhấn Enter. 

Nếu gặp khó khăn trong việc gõ tiếng Việt bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của bàn 

phím hỗ trợ trên chương trình bằng cách click chuột vào biểu tượng như hình dưới. 
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lac viet dictionary - tra từ điển lạc việt 

- Và đây là kết quả, chương trình cung cấp đầy đủ cú pháp tiếng Anh cho nghĩa 

của từ mà bạn cần tra 

 

download từ điển lạc việt 

Bước 3: Để tra từ điển Anh - Việt bạn click vào English - Vietnamese. Sau đó 

nhập từ tiếng anh cần tra nghĩa vào mục Enter và nhấn Enter. Ngay lập tức 

chương trình sẽ cung cấp nghĩa tiếng việt cho bạn xem, kèm theo đó là cấu trúc sử 

dụng từ 
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tải từ điển lạc việt - tra từ nhanh chóng 

 

2.5. Cài đặt phần mềm diệt virus  

• Bỏ đĩa CD cài đặt vào máy tính, giao diện autorun tự động hiện lên (hoặc bạn chạy 

tập tin autorun.exe trong CD). Ngoài ra, bạn cũng có thể chạy trực tiếp file cài đặt 

đã được tải về tài liên kết ở trên 

 
Chạy file vừa tải về để bắt đầu cài đặt Kaspersky 

• Tại cửa sổ hiện ra, bấm nút "Cài đặt" để bắt đầu quá trình cài đặt (xem hình dưới). 
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• Quá trình cài đặt sẽ được thực hiện trong 5-10 phút (tùy thuộc vào tốc độ máy) 

• Kaspersky thông báo: Cài đặt thành công, bạn bấm vào "Hoàn tất" để hoàn thành 

và khởi động ứng dụng 

• Bạn có thể tìm thấy biểu tượng của Kaspersky tại màn hình Desktop hoặc tại thanh 

công cụ hệ thống (gần đồng hồ phía dưới cùng bên phải) 

Kích hoạt bản quyền Kaspersky: 

• Lưu ý: trước khi kích hoạt bản quyền Kaspersky, hãy chắc chắn rằng thời gian 

trên máy tính phải đúng với hiện tại (bao gồm múi giờ của VN là (GMT +7) 

Bangkok, Ha Noi, Jakarta; đồng thời chỉnh giờ, ngày, tháng, năm đúng với hiện 

tại). Nếu thời gian sai dẫn đến quá trình kích hoạt bản quyền sẽ bị lỗi. 
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• Sau khi cài đặt thành công và ứng dụng được khởi động, giao diện kích hoạt bản 

quyền xuất hiện. Bạn hãy nhập vào mã bản quyền gồm 20 ký tự (cào nhẹ lớp tráng 

bạc trên thẻ cào bản quyền để có được mã kích hoạt này) -> kế tiếp bạn bấm nút 

"Kích hoạt" để bắt đầu kích hoạt bản quyền (xem hình trên). 

• Sau khi kích hoạt thành công, giao diện thông báo bản quyền đã được kích hoạt 

thành công xuất hiện. Bạn chọn "Hoàn thành" để hoàn thành quá trình cài đặt và 

kích hoạt bản quyền 

• Trường hợp bạn chưa mua thẻ bản quyền Kaspersky, bạn có thể bấm vào dòng 

"Kích hoạt phiên bản dùng thử cho ứng dụng" để tạm thời sử dụng Kaspersky ở 

chế độ dùng thử 

• Lưu ý: khi kích hoạt thành công bản quyền, bạn nên giữ lại thẻ bản quyền cẩn thận 

(bạn có thể ghi lại và cất giữ mã kích hoạt) để kích hoạt lại bản quyền trong trường 

hợp cài đặt lại Windows và phần mềm Kaspersky. 

 

2.6. Cài đặt bộ phần mềm dành cho lập trình 

Microsoft Visual Studio 2010 (viết tắt là Vs10) là một môi trường phát triển tích 

hợp (Integrated Development Environment, IDE)  giúp xây dựng các ứng dụng 
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cho SharePoint, web, Windows, Windows Phone,... Có thể hiểu nôm na IDE nơi 

mà lập trình viên có thể làm mọi thứ để cho ra một ứng dụng, từ việc viết mã 

(coding), biên dịch (compiling), gỡ rối (debuging), đến việc kiểm thử (testing), 

đóng gói ứng dụng (packaging),..., nói chung là tất cả trong một (all-in-one). 

Cũng như các thế hệ trước, thế hệ 2010 của Visual Studio cũng có nhiều phiên bản 

(edition): Ultimate, Premium, Professional, Express, Team Foundation Server,... 

Trong đó, Ultimate là phiên bản có đầy đủ các tính năng phù hợp cho việc xây 

dựng các ứng dụng một cách chuyên nghiệp, Express là phiên bản thu gọn, miễn 

phí rất phù hợp cho sinh viên trong các trường đại học khi học về các ngôn ngữ lập 

trình hay các công nghệ của Microsoft (như ASP.NET, Windows Forms,...). Ai 

học C hay C++ thì sử dụng Microsoft Visual C++ 2010 Express, ai học C# (hay 

lập trình Windows Forms sử dụng ngôn ngữ C#) thì sử dụng Microsoft Visual C# 

2010 Express, ai học ASP.NET thì sử dụng Microsoft Visual Web Developer 

2010 Express,... 

Chú ý: dưới đây là hướng dẫn để cài đặt VC10 Express thông qua file ISO, 

nghĩa là sau khi đã có file ISO thì không cần thiết phải có kết nối internet trong quá 

trình cài đặt. Đối với những ai có internet thì có thể xem bài biết Hướng dẫn cài đặt 

VC10 Express thông qua web. 

B. Yêu cầu về phần mềm & phần cứng    

Phần mềm 

 Visual Studio 2010 có thể được cài đặt trên các hệ điều hành sau: 

• Windows XP (x86) Service Pack 3, tất cả các phiên bản (edition) ngoại trừ 

phiên bản Starter 

• Windows Vista (x86 & x64) Service Pack 2, tất cả các phiên bản (edition) 

ngoại trừ phiên bản Starter 

• Windows 7 (x86 & x64) 

• Windows Server 2003 (một số phiên bản) 

 Phần cứng 

• CPU có tốc độ xử lý 1.6GHz trở lên 

• 1 GB (32 Bit) hoặc 2 GB (64 Bit) RAM 

• Ổ cứng có tốc độ tối thiểu 5400rpm (vòng/phút) và dung lượng còn trống tối 

thiểu 3GB. 

http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FgL%7Cx%7CT1gOm5Q==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FgL%7Cx%7CT1gOm5Q==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
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C. Cài đặt & cấu hình phím tắt Visual C++ 2010 Express    

Bước 1: Tải hoặc sao chép chương trình cài đặt  

- Kích vào đây để tải file VS2010Express1.iso website của Microsoft (khoảng 

694MB). Nếu không có internet thì có thể nhờ ai đó tải về sau đó sao chép file này 

qua USB. Chỉ cần file này và một chương trình quản lý đĩa ảo nào đó là có thể cài 

Visual Studio 2010 Express mà không cần có kết nối internet. 

- Nếu muốn cài Visual C++ 2008 Express (vì máy bạn yếu hoặc Windows XP của 

bạn chưa cài Service Pack 3) thì bạn kích vào đây để tải file ISO bộ cài đầy đủ của 

VS08 Express. 

Bưới 2: Cài đặt chương trình quản lý đĩa ảo  

File ISO có thể được xem là "ảnh" của đĩa CD hay DVD. Nghĩa là sau khi được 

gắn (mount) vào hệ điều hành Windows, người sử dụng sẽ xem các tập tin và thư 

mục trong file này như là trong một đĩa CD/DVD. Để tạo đĩa ảo và gắn file ISO 

này vào đĩa ảo, ta cần một chương trình quản lý đĩa ảo. 

Tôi chọn chương trình MagicDisc (tải chương trình cài đặt) vì nó miễn phí và đủ 

để sử dụng. Nếu bạn đã có chương trình nào đó rồi thì có thể bỏ qua bước này, nếu 

chưa thì bạn có thể đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý đĩa ảo 

MagicDisc. Như ở bước 1, nếu không có internet, bạn có thể nhờ ai đó tải chương 

trình cài đặt rồi sao chép sang USB. Nếu xong 2 bước đầu tiên này, bạn có thể yên 

tâm cài đặt VS10 Express mà không cần internet :-) 

Bước 3: Gắn (mount) file ISO vào đĩa ảo    

Tùy vào chương trình quản lý đĩa ảo mà bạn cài đặt mà có những cách mount khác 

nhau. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cách gắn mount của MagicDisc. 

- Trước tiên cần kích hoạt chương trình 

MagicDisc: Start → Programs → MagicDisc. 

- Tạo 1 ổ đĩa ảo (để gắn file ISO vào): ở khay hệ thống (nằm ở góc phải dưới cùng 

của màn hình), kích phải lên biểu tượng MagicDisc (bàn tay cầm đĩa CD) [1], 

chọn Set Number of Drives [2] sau đó chọn 1 Drive để tạo 1 ổ đĩa ảo [3]. 

http://download.microsoft.com/download/1/E/5/1E5F1C0A-0D5B-426A-A603-1798B951DDAE/VS2010Express1.iso
http://download.microsoft.com/download/1/E/5/1E5F1C0A-0D5B-426A-A603-1798B951DDAE/VS2010Express1.iso
http://go.microsoft.com/?linkid=9350817
http://go.microsoft.com/?linkid=9350817
http://www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm
http://agreenet.vn/baiviet/tinhoc/?eq=Ak7wytsN1FjE3s4IVcQcNA==
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- Gắn file ISO vào đĩa ảo: ở khay hệ thống, kích phải lên biểu tượng 

MagicDisc [1], chọn Virtual CD/DVD-ROM [2], chọn tiếp G: NoMedia [3], sau 

đó chọn Mount. Ở [3], trong trường hợp máy của tôi, MagicDisc đã tạo 1 ổ đĩa ảo 

có tên là G, ở máy của bạn có thể sẽ có tên khác (vd: F,H,I,..) → bạn cứ chọn 1 ổ 

đĩa nào đó. 

 

Cửa sổ "Mount CD/DVD image" hiện ra. Nhiệm vụ của bạn lúc này là tìm đến 

file VS2010Express1.ISO trong máy bạn sao đón nhấn nút OK. 

http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-SetNumDrive.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-Mount.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-SetNumDrive.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-Mount.png
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Bước 4: Cài đặt VS Express    

- Kích hoạt chương trình cài đặt: kích chọn ổ đĩa ảo mà bạn vừa gắn 

file VS2010Express1.ISO (trường hợp của tôi là ổ G) [1] → kích đúp lên 

file Setup.exe [2]. 

 

- Chọn cài đặt VS Express: kích vào hình chữ nhật thứ 3 từ trên xuống [1]. Tại 

cửa sổ này, bạn nào muốn cài Visual C#, Visual Basic hay Visual Web 

Developer thì cứ kích vào hình chữ nhật tương ứng. 

http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-ChooseFileIso.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-OpenVS10Express.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-ChooseFileIso.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
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http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-OpenVS10Express.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-ChooseFileIso.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
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http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-OpenVS10Express.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-ChooseFileIso.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
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http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-OpenVS10Express.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-ChooseFileIso.png
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http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/MagicDisc-OpenVS10Express.png
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- Tuy chọn cài đặt SQL Server Express SP1: chúng ta có thể cài thêm Microsoft 

SQL Server 2008 Express SP1 để có thể làm việc với cơ sở dữ liệu. Nếu muốn cài 

thêm thì cứ kích chọn, còn nếu chỉ muốn cài Visual C++ 2010 Express chỉ để học 

C/C++ thì có thể tắt tùy chọn này, sau đó kích nút Next, một cửa sổ khác tiếp tục 

hiện ra :-) 

 

- Khẳng định 1 lần nữa sẽ cài đặt những gì đã chọn: kích nút Install 

http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso0.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso1.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso0.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso1.png
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- Đợi: lúc này, bạn có thể pha 1 tách trà, ngồi nhâm nhi và... đợi (khoảng vài phút, 

nếu có chọn thêm SQL thì sẽ đợi lâu hơn tí). 

 

- Kết thúc cài đặt: nếu mọi việc suông sẻ, bạn sẽ thấy cửa sổ như hình dưới. Kích 

nút Exit để chấm dứt cài đặt. 

 

http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso2.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso3.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso2.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso3.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso2.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/cai-vc-iso3.png
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
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Bước 5: Chạy & cấu hình VS Express lần đầu   

 - Kích hoạt chương trình VC Express: Start → Programs → Microsoft Visual 

Studio 2010 Express → Microsoft Visual C++ 2010 Express. Với lần chạy đầu 

tiên, bạn sẽ phải đợi một tí (khoảng 1, 2 phút) để chương trình cấu hình các thông 

tin ban đầu (như thư mục mặc định của các dự án,...). Giao diện chính của VC10 

Express sẽ như hình dưới đây: 

 

 - Cấu hình phím tắt: xem hướng dẫn tại đây. 

 

2.7. Cài đặt bộ phần mềm dành cho đồ họa 

Yêu cầu hệ thống (Windows) 

• Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor 

• Microsoft® Windows® XP* with Service Pack 3; or Windows 7 with Service 

Pack 1 

• 1GB of RAM 

• 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required 

during installation 

• 1024x768 (1280x800 recommended) resolution display with 16-bit color and 

256MB (512MB recommended, required for Photoshop Extended) of VRAM 

• OpenGL 2.0 capable system 

• DVD-ROM drive 

3. Bổ sung hay gỡ bỏ các ứng dụng 

3.1. Bổ sung các ứng dụng cho máy tính 

Các chức năng có trong Control Panel  

- Accessibility option: Những tùy chọn cho việc điều khiển máy tính dễ dàng hơn 

http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FjegSIp5dXUZA==
https://forum.vietdesigner.net/tags/photoshop/
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/baiviet/laptrinh/c/?eq=Ak7wytsN1FiANEwIn76hlw==
http://agreenet.vn/Media/baiviet/laptrinh/c-start/caivc6.png
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đối với người khuyết tật hoặc thuận tay trái. Vì vậy, biểu tượng của nó là hình 

người ngồi trên chiếc xe lăn.  

- Add Harware: Cài đặt thêm phần cứng vào máy tính.  

- Add or Remove Programs: Cài đặt thêm hoặc gỡ bỏ các chương trình ứng dụng. 

3.2. Gỡ bỏ các ứng dụng cho máy tính 

 

Vào control panel => Add/remove program, chọn Uninstall program  

4. Các sự cố thường gặp khi cài phần mềm ứng dụng 

4.1. Sự cố bản quyền phần mềm 

Phần mềm bị lỗi bản quyền trong quá trình cái đặt, các lỗi đó bao gồm: 

+ Sử dụng CD key phần mềm sai. 

+ Bản quyền phần mềm là TRIAL , hết hạn sử dụng trong thời gian ngắn. 

+ Dùng các phần mềm bẻ khóa phần mềm, gây lỗi sau một thời gian sử dụng 

4.2. Lỗi thiếu file trong quá trình cài đặt 

Trong quá trình cài đặt phần mềm, thiếu file .DLL trong quá trình cài đặt. Sau đây 

là cách khắc phục lỗi này: 

Bước 1: Tải và cài đặt DLL file Fixer 

Bước 2: Tiếp đến bạn khởi chạy phần mềm. Chuyển qua tab Install DLL Files rồi 

nhập file DLL bị thiếu vào ô Search DLL-Files.com. 

Bước 3: Sau bước trên, file DLL bị thiếu sẽ hiển thị ở kết quả phía dưới. 

Bước 4: Click vào file DLL để cài đặt cho hệ thống. 

Thông báo cài đặt thành công. 

 

Bài 6: Sao lưu phục hồi hệ thống 

Mã bài: MD11-6 

Giới thiệu: Bài 6 trình bày sao lưu phục hồi hệ thống 

Mục tiêu: 

- Trình bày được mục đích của việc sao lưu và phục hồi hệ thống; 

http://taimienphi.vn/download-dll-files-fixer-19478
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- Thực hiện được việc sao lưu và phục hồi hệ thống. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chính: 

1. Sao lưu hệ thống 

1.1. Sao lưu tập tin trong hệ thống bằng tiện ích có sẵn của hệ điều hành 

Mất dữ liệu do sự cố máy tính hoặc sự cố đĩa cứng ít nhất cũng khiến cho bạn chán 

nản. Bạn có thể mất ảnh gia đình, bộ sưu tập nhạc hoặc dữ liệu tài chính. Và, sau 

khi bạn có được máy tính theo cách bạn muốn, có thể mất một thời gian dài để đặt 

lại cấu hình các cài đặt cá nhân của bạn trên máy tính mới, chẳng hạn như: hình 

nền, âm thanh, bộ bảo vệ màn hình và cấu hình mạng không dây  

 

Tuy nhiên, một chút phòng ngừa có thể sẽ rất hữu ích trong việc giúp tránh sự cố 

này. Để giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh bị bực mình, chúng tôi 

khuyên bạn nên thực hiện biện pháp phòng ngừa gồm thường xuyên sao lưu các dữ 

liệu và cài đặt của bạn. 

 

Bài viết này mô tả cách sao lưu các cài đặt và tệp cá nhân của bạn theo cách thủ 

công trong Windows 7, Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003. 

Bài viết cũng mô tả cách sử dụng các công cụ dữ liệu trong Windows để sao lưu 

các tệp và cài đặt của bạn. 

Thông tin Bổ sung 

Phương pháp 1: Sao lưu theo cách thủ công các tệp và cài đặt của bạn sang phương 

tiện di động hoặc sang một vị trí mạng 

Phương pháp đơn giản nhất là sao lưu theo cách thủ công các tệp và cài đặt của bạn 

sang phương tiện di động hoặc sang một vị trí mạng. Bạn có thể chỉ định các tệp và 

cài đặt mà bạn muốn sao lưu cũng như tần suất bạn muốn tiến hành sao lưu. 

 

Lưu ý Các ví dụ cho phương tiện di động gồm có đĩa cứng gắn ngoài, DVD, CD 

và thẻ nhớ USB. Bạn có thể sao lưu tệp sang một máy tính khác hoặc một thiết bị 

mạng nếu máy tính của bạn được kết nối với mạng, chẳng hạn như mạng không 

dây. 

 

Để sao lưu theo cách thủ công các tệp của bạn sang một vị trí mạng hoặc phương 
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tiện di động trên máy tính chạy Windows 7, Windows Vista, Windows XP hoặc 

Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau: 

+ Bấm vào Bắt đầu , bấm vào Máy tính rồi bấm đúp vào ổ đĩa nơi bạn hiện cài 

đặt Windows 7, Windows Vista, Windows XP hoặc Windows Server 2003. 

+ Mở thư mục Người dùng rồi mở thư mục người dùng chứa các tệp bạn muốn sao 

lưu. 

+ Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào 

phương tiện di động. 

Lưu ý 

• Để sao lưu dữ liệu cho tất cả người dùng, hãy lặp lại các bước từ 2–3. 

• Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất 

cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn rồi bấm vào Thuộc tính. 

• Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải 

cài đặt các ứng dụng tương ứng trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó. 

• Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của ứng dụng vào thư mục người 

dùng. Bạn phải đảm bảo kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của hệ thống tệp nơi 

ứng dụng lưu tệp theo mặc định rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc 

vào phương tiện di động. 

Phương pháp 2: Sử dụng tính năng Dễ truyền để sao lưu dữ liệu vào một máy tính 

khác 

Phương pháp dễ dàng nhất tiếp theo là sử dụng tính năng Dễ truyền trong 

Windows để truyền dữ liệu sang một máy tính khác. Phần này thảo luận các trường 

hợp sau trong đó bạn có thể sử dụng tính năng Dễ truyền để sao lưu dữ liệu sang 

một máy tính khác: 

  

Hệ điều hành máy tính của bạn Hệ điều hành máy tính đích 

Windows 7 Windows 7 

Windows 7 Windows Vista 
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Windows Vista Windows Vista 

Sao lưu máy tính chạy Windows 7 

Truyền tệp và cài đặt sang một máy tính chạy Windows 7 khác 

Tính năng Dễ truyền Windows cho phép bạn sao lưu các cài đặt và tệp trong tài 

khoản người dùng. Sau đó, bạn có thể khôi phục các tệp và cài đặt đó sang một 

máy tính mới. Để khởi động tính năng Dễ truyền Windows, hãy làm theo các bước 

sau: 

  

1. Bấm vào Bắt đầu, nhập dễ truyền windows vào hộp Bắt đầu tìm kiếm, sau đó 

bấm vào Dễ truyền Windows trong danh sách Chương trình. 

2. Làm theo các chỉ dẫn để chuyển các tệp và cài đặt của bạn. 

Truyền tệp và cài đặt sang một máy tính chạy Windows Vista 

Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu từ một máy tính chạy Windows 7 sang một máy tính 

chạy Windows Vista, hãy sử dụng phiên bản Dễ truyền Windows dành cho 

Windows Vista. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau: 

  

1. Trên máy tính chạy Windows 7, đưa CD hoặc DVD Windows Vista vào 

2. Bấm để thoát chương trình Thiết lập Windows Vista. 

3. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Máy tính, bấm chuột phải vào ổ đĩa CD hoặc DVD 

rồi bấm vào Mở. 

4. Mở thư mục hỗ trợ rồi mở thư mục migwiz. 

5. Bấm đúp vào tệp Migwiz.exe. 

6. Làm theo chỉ dẫn để bắt đầu chuyển từ Windows 7. 

Sao lưu máy tính chạy Windows Vista 

Truyền tệp và cài đặt sang một máy tính chạy Windows Vista khác 

Tính năng Dễ truyền Windows cho phép bạn sao lưu các cài đặt và tệp trong tài 

khoản người dùng. Sau đó, bạn có thể khôi phục các tệp và cài đặt đó sang một 

máy tính mới. Để khởi động tính năng Dễ truyền Windows, hãy làm theo các bước 

sau: 
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1. Bấm vào Bắt đầu, nhập truyền trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi bấm vào Dễ 

truyền Windows trong danh sách Chương trình. 

2. Bấm Tiếp theo. Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã 

lưu bất kỳ tài liệu nào đang mở rồi bấm vào Đóng tất cả. 

3. Làm theo các chỉ dẫn để truyền các tệp và cài đặt của bạn. 

Phương pháp 3: Sử dụng Trung tâm sao lưu và khôi phục 

Như là một biện pháp phòng ngừa, bạn có thể sử dụng tính năng Trung tâm sao lưu 

và khôi phục trong Windows 7 và Windows Vista để sao lưu dữ liệu của mình. 

Sao lưu máy tính chạy Windows 7 

Lưu ý Dữ liệu mà bạn sao lưu bằng Trung tâm sao lưu và khôi phục của Windows 

7 có thể chỉ được khôi phục trên hệ điều hành dựa trên Windows 7. 

1. Bấm vào Bắt đầu, nhập sao lưu trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi bấm vào Sao lưu 

và khôi phục trong danh sách Chương trình. 

 

Lưu ý Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã lưu bất kỳ 

tài liệu nào đang mở và đóng các chương trình đó. Hoặc bấm vào  Đóng chương 

trình. 

2. Trong Sao lưu hoặc khôi phục các tệp của bạn, bấm vào Thiết lập sao lưu. 

 

 

3. Chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu rồi bấm vào Tiếp theo. 

 

Lưu ý Hãy nhớ lưu các tệp sao lưu vào phương tiện di động hoặc một vị trí mạng. 

4. Bấm vào Để Windows chọn hoặc Để tôi chọn rồi bấm vào Tiếp theo. 

5. Đưa ra các lựa chọn phù hợp rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Lưu cài đặt và chạy sao 

lưu. 
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6. Bản sao lưu sẽ được lưu vào vị trí sao lưu. 

Sao lưu máy tính chạy Windows Vista 

Lưu ý Dữ liệu mà bạn sao lưu bằng Trung tâm sao lưu và khôi phục của Windows 

Vista có thể chỉ được khôi phục trên hệ điều hành Windows Vista. 

1. Bấm vào Bắt đầu, nhập sao lưu trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi bấm vào Sao lưu 

và khôi phục trong danh sách Chương trình. 

2. Bấm vào Sao lưu tệp trong Sao lưu tệp hoặc toàn bộ máy tính của bạn. 

3. Chọn vị trí bạn muốn lưu giữ bản sao lưu tệp rồi bấm vào Tiếp theo. 

4. Chọn một hoặc nhiều đĩa mà bạn muốn sao lưu rồi bấm vào Tiếp theo. 

5. Chọn một hoặc nhiều loại tệp mà bạn muốn sao lưu rồi bấm vào Tiếp theo. 

6. Bấm vào Lưu cài đặt rồi bắt đầu sao lưu. 

7. Bản sao lưu của bạn sẽ được lưu vào vị trí sao lưu đã chọn. 

Phương pháp 4: Truyền tệp từ máy tính chạy Windows 2000, Windows XP hoặc 

Windows Server 2003 

Sử dụng Trình hướng dẫn truyền tệp và cài đặt dành cho Windows XP 

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn truyền tệp và cài đặt dành cho Windows XP 

để truyền tệp trên máy tính chạy Windows XP, Windows Server 2003 hoặc 

Windows 2000. 

  

1. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Tất cả chương trình, bấm vào Phụ kiện, bấm 

vào Công cụ hệ thống rồi bấm vào Trình hướng dẫn truyền tệp và cài đặt. 

2. Bấm vào Tiếp theo, bấm vào Máy tính cũ rồi bấm Tiếp theo. 

3. Chọn cách bạn muốn chuyển các tệp của mình. Nếu chọn Khác, bạn có thể lưu vào 

một vị trí mạng hoặc phương tiện di động để có thể lưu lại bản sao lưu làm hồ sơ. 

4. Chọn nội dung bạn muốn sao lưu rồi bấm vào Tiếp theo. 

Tài nguyên bổ sung 

Chúng tôi khuyên bạn những điều sau khi thực hiện sao lưu dữ liệu: 

• Không sao lưu các tệp vào phân vùng khôi phục hoặc vào cùng đĩa cứng mà 

Windows được cài đặt trên đó. 
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Lưu ý Nhà sản xuất thường xuyên đặt cấu hình phân vùng khôi phục trên máy 

tính. Thông thường, phân vùng khôi phục được hiển thị dưới dạng ổ đĩa cứng. 

• Luôn cất giữ phương tiện mà bạn sử dụng để sao lưu ở vị trí bảo mật nhằm tránh 

việc truy nhập trái phép vào các tệp của bạn. 

• Hãy cố gắng cất giữ ở vị trí chống cháy cách biệt với vị trí của máy tính. Ngoài ra, 

hãy cân nhắc mã hóa dữ liệu sao lưu. 

Thuộc tính 

ID Bài viết: 971759 - Xem lại Lần cuối: 29-06-2017 - Bản sửa đổi: 2 

Áp dụng 

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, 

Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista 

Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista 

Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft 

Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft 

Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 

2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 

2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 

Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), 

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, 

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 

Server 2003, Standard Edition (32-bit x86) 

1.2. Sao lưu tập tin trong hệ thống bằng chương trình sao lưu miễn phí (Ví 

dụ: Cobian Backup Amanita) 

Bảo mật dữ liệu cho máy tính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc tạo ra 

những bản sao của các dữ liệu để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra cũng quan 

trọng không kém. Phần mềm miễn phí sau đấy có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu 

rất tốt.  

Bạn phải biết rằng không một dữ liệu nào chứa trên máy tính được xem là an toàn 

tuyệt đối, cho dù sử dụng nhiều biện pháp bảo mật hay với sự giúp đỡ của các phần 

mềm bảo vệ máy tính . Để chắc chắn rằng máy tinh có thể được khôi phục lại 

những dữ liệu quan trọng chứa trên chúng trong trường hợp xảy ra sự cố, người ta 

đã viết nên những chương trình thực hiện công việc sao lưu và khôi phục dữ liệu, 

gọi là phần mềm sao lưu hay phần mềm imaging software. Một trong những phần 

mềm sao lưu mà bạn nên có trong máy tính của mình, đó là Cobian Backup .  
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Ở cửa sổ đầu tiên của quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi ngôn ngữ mà bạn muốn sử 

dụng trong khi cài đặt . Tiếng Anh có lẽ là sự lựa chọn trước tiên nhưng ở đó cũng 

có nhiều sự lựa chọn khác đễ bạn có thể chọn.  

Tiếp theo chương trình sẽ hiển thị cho bạn một của sổ the License Agreement. 

Bạn cần chấp nhận bảng cam kết bằng cách đánh dấu tick vào ô I accept the 

conditions. Ô Next sẽ ko sẽ ko còn máu xám như trước nữa. Click ô Next để tiếp 

tục  

Ở cửa sổ tiếp theo sẽ hướng dẫn cho bạn đường dẫn để cài đặt Cobian Backup. Nó 

sẽ có dạng thế này C:\Program Files\Cobian Backup 8. Bấm vào ô Next .  

Bước tiếp theo, bạn sẽ thấy hộp thoại yêu cầu dạng cài đặt (Installation type). Ở 

cửa sổ này lựa chọn đánh dấu vào tùy chọn As an application (No autostart) và 

nhấn vào nút Next. Bằng cách này phần mềm Cobian Backup sẽ không tự động bắt 

đầu hoạt động những lúc bạn khởi động Windows. Ngược lại, nếu bạn muốn kích 

hoạt chương trình cùng với hệ thống, bạn để yên lựa chọn mặc định (As a 

Service). Khi đã sẵn sàng để tiếp tục bạn nhấn nút Next.  

 

Ngay lúc này chương trình sẽ được cài đặt . Khi sự cài đặt đã hoàn thành nhấn vào 

ô Done để hoàn thành quá trình.  

 

Và cũng tại thời điểm này bạn đã cài đặt thành công Cobian Backup. Một biểu 

tượng nhỏ hình mặt trăng bị khuyết màu đen sẽ được hiển thị trên thanh taskbar ở 

phía dưới bên phải màn hình gần với đồng hồ trên màn hình của bạn.  

 

Sử dụng"Cobian Backup" để backup và lưu trữ thông tin  

 

Để mở Cobian Backup, bạn hãy đi đến biểu 

tượng mặt trăng bị khuyết màu đen ở trên thanh 

taskbar và kích chuột phải vào biểu tượng. Sau 

đó chọn mục Open  

 

Trước khi chúng ta có thể backup dữ liệu, tốt 

nhất là nên kiểm tra mục options để thiết lập các tùy chọn. Để làm thế, hãy click 

vào Tools và sau đó chọn Options  

 

Cửa sổ Options sẽ được hiện ra. Chương trình hầu như đã được định hình trước với 

những thiết lập mặc định thích hợp, nhưng nếu như bạn ko muốn một sao lưu các 

thư mục rỗng, bạn có thể lựa chọn mục Engine ở menu phía tay trái và sau đó từ 
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đây bạn đánh một dấu tick vào Delete empty folders. Khi đã xong bạn tiếp tục 

nhấn OK để đóng cửa sổ Options  

 

Bây giờ chúng ta cần tạo một nhiệm vụ mới để bắt đầu qua trình backup. Để làm 

điều này, bạn chỉ cần kich chuột vào biểu tượng clipboard trên menu, hoặc tại giao 

diện chính, bạn chọn Task -> New Task.  

 

Một cửa sổ sẽ xuất hiện bao gồm những đặc tính khái quát chung cho công việc 

backup của bạn. Có một vài tùy chọn cần được thiết lập. Đầu tiên bạn đặt cho dữ 

liệu cần backup một cái tên thật dễ nhận biết và đưa nó vào trong 

mục Taskname giống như hình ở dưới đây. Trong ví dụ của bài viết, chúng ta đặt 

tên dữ liệu là Backup 1.  

 

Tại mục Backup Type trên chính là 4 hình thức sao lưu khác nhau cho dữ liệu của 

bạn:  

 

- Full: Kiểu sao lưu này có nghĩa là Cobian sẽ copy hoặc nén các file đơn giản mà 

bạn đã chọn để backup trong mục Source của thư mục Files .Mặc định kiểu backup 

này sẽ thiết lập một thư mục backup cho biết dấu hiệu thời gian khi chương trình 

hoạt động. Điều này cũng có nghĩa là sự thiết lập này dùng để tạo một backup dầu 

tiên mà ko cần quan tâm đến kiểu Backup mà bạn chọn  

 

- Incremental: Với hình thức sao lưu này, chương trình sẽ kiểm tra nếu bộ nguồn 

thay đổi từ lần sao lưu cuối cùng và sẽ chỉ sao lưu những file mới hoặc những file 

đã thay đổi từ lần sao lưu cuối cùng. Cách này sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và 

không gian trong PC của bạn.  

 

- Differantial: Kiểu sao lưu này cũng làm việc tương tự như kiểu incramental 

nhưng thay vào đó là đối chiếu những file trong lần sao lưu cuối cùng bằng hình 

thức Full. Nếu những file hiện tại khác với những file đã đối chiếu trong lần sao 

lưu cuối cùng trong kiểu Full thì nó sẽ sao lưu chúng  

 

- Dummy: Quả thật hình thức này ko sao lưu nhiều dữ liệu nhưng có thể được sử 

dụng để cố định giờ giấc hoạt động của chương trình, đóng hệt thống, khởi động 

lại máy tính,...  

 

Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng chương trình để sao lưu dữ liệu thì bạn nên chọn 
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hình thức sao lưu theo kiểu FULL. Cho đến khi bạn bạn trở nên quen thuộc với 

chương trình nhiều hơn, tốt nhất bạn nên sao lưư dữ liệu dưới hình thức 

Incremental. Sau khi đã đặt tên và chọn hình thức sao lưu hợp lí, bạn nhấn OK để 

tiếp tục.  

 

Tiếp theo, ở cửa sổ properties, bạn click vào mục Archive ở menu bên trái. Nó 

cho phép chúng ta lưu trữ những sao lưu theo   ý muốn của mình như thế nào. Bạn 

có hai hình thức để lựa chọn, SQX hoặc ZIP. SQX cung cấp chứng năng nén tốt 

hơn, vì thế tiết kiệm được không gian trong máy tính của bạn, nhưng tốt nhất bạn 

nên dùng chức năng nén Zip vì bạn có thể trích dẫn dữ liệu từ backup một cách dễ 

dàng hơn. Bởi vì có nhiều công cụ cung cấp chức năng nén Zip và phiên bản mới 

nhất của Windown (Xp 2003 Vista) có các công cụ zip xay dựng trong hệ thống 

hoạt động. Nó cũng có khả năng đưa vào một lời chú đã để bảo vệ cho backup của 

bạn bằng một mật mã hay mã hóa backup của bạn bằng cách đặt password và đặt 

comment để chú thích.  

 

Để hoàn thành quá trình chuẩn bị, bạn cần lựa chọn một nguồn (source) và một 

destination tại mục Files. Nguồn là các dữ liệu mà chúng ta muốn sao lưu. 

Destination là nơi backup sẽ được thiết lập.  

 

Để thêm vào dữ liệu sao chép bạn cần kích vào ô Add dưới cửa sổ Source. Nó sẽ 

hiện ra 4 tùy chọn . Những tùy chọn đó được miêu tả dưới đây:  

 

- Files: Hình thức này sẽ cho pheps bạn lựa chọn các dữ liệu cá nhân mà bạn muốn 

sao lưu  

 

- Directory: Hình thức này sẽ cho phép bạn lựa chọn những thư mục mà bạn muốn 

sao lưu. Nếu bạn thêm vào một directory như nguồn sau đó là tất cả dữ liệu và thư 

mục con chứa trong thư mục đó cũng sẽ được sao lưu.  

 

- FTP Site: Hình thức này cho phép bạn sao lưu dữ liệu đã chứa trên site FTP 

(Files Transfer Protocol). Nếu bạn lựa chọn tùy chọn này bạn sẽ cần đăng nhập 

thông tin trên FTP site của bạn để cho chương trình thêm vào dữ liệu.  

 

- Manually: Hình thức này sẽ cho phép bạn đánh đường dẫn đến các dữ liệu hay 

directories mà bạn muốn sao lưu.  

 



185 

 

Ở trong ví dụ, ban sẽ lựa chọn thư mục mà bạn muốn sao lưu bằng cách kích vào ô 

Add dười cửa sổ nguồn và sau đó chọn Manually. Ở cửa sổ hiện lên bạn đánh C:\ 

và nhấn Ok. Bây giờ bạn sẽ thấy C:\ trong của sổ nguồn. Công việc này sẽ sao lưu 

mọi thứ trong ổ C  

 

Tiếp theo bạn cần chỉ rõ nơi để thiết lập dữ liệu sao lưu. Trong ví dụ trên, bạn 

muốn chứa những backup trong G:\. Vì thế bạn kích vào ô Add dưới cửa 

sổ Destination, và sau đó kích vào Manually. Sau đó đánh G:\ và nhấn OK. Một 

khi bạn kích vào ô OK, nếu directory không tồn tại, nó sẽ được thiết lập  

 

Khi bạn đã lựa chọn tất cả các thiết lập cho công việc của bạn, sau đó nhấn OK ở 

cửa sổ properties ở phía dưới. Nó sẽ đứa chúng ta quay trở lại màn hình chính 

Cobian Backup và bạn sẽ thấy công việc sao lưu mới của chúng ta được ghi vào 

danh sách ở phía tay trái màn hình. Bây giờ, tại thanh menu, bạn click vào nút Run 

the Select Task.  

 

Khi bạn đã nhấn Ok một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện thông báo nếu bạn muốn 

chạy task đã lựa chọn. Bạn cũng có một ý kiến về việc tắt máy khi công việc sao 

lưu hoàn thành. Nếu bạn muốn shutdown máy tình thì hãy đánh vào hộp thoại này. 

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầy sao lưu hãy nhấn Ok. Quá trinh sao lưu của bạn sẽ bắt 

đầu ngay bây giờ, và khi hoàn thành, quá trình sao lưu sẽ xuất hiện ở G:\  

 

Những dữ liệu do quá trình sao lưu tạo ra sẽ được xuất hiện dưới dạng các file nén 

hoặc các file Image. Bạn có thể sử dụng chính chương trình Cobian Backup để mở 

các file này, hoặc ghi các Image được ra lên những đĩa CD hoặc DVD.  

 

Tóm lại, Cobian Backup là một chương trình miễn phí nhưng lại có tính năng 

mạnh mẽ, quá trình sao lưu thực hiện nhanh chóng và không tốn quá nhiều tài 

nguyên hệ thống, do đó, bạn có thể vừa thực hiện công tác sao lưu, vừa làm những 

công việc khác của mình. Ngòai ra, bạn cũng có thể thiết lập cho chương trình hoạt 

động theo thời gian cố định, hoặc nếu bạn là lập trình viên, bạn có thể sử dụng mã 

đế viết thêm các tính năng mới cho chương trình. 

1.3. Sao lưu bằng chương trình trả phí 

Backup có một giao diện đơn giản và hướng dẫn bạn suốt quá trình xác định một 

công việc sao lưu bằng cách sử dụng một thuật sĩ (wizard) thân thiện hỏi bạn: 

• Bạn muốn lưu trữ bản saoở đâu 
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• Bạn muốn sao lưuCái gì 

• Bạn muốn sao lưu Như thế nào (bằng cách sử dụng sao lưu đầy đủ trong đó 

file được nén, hoặc sao lưu phiên bản dự phòng mà không nén file). 

• Khi nào bạn muốn sao lưu (bạn có thể lên lịch để phần mềm tự động chạy hoặc 

bạn tự tay điều khiển). 

 

 

1.4. Sao lưu đám mây 

Để tránh việc bị mất dữ liệu khi các bạn gặp vấn đề với smartphone, chúng tôi đã 

phát triển tính năng sao lưu & phục hồi dữ liệu thông qua đám mây (cloud). Mỗi 

khi sao lưu dữ liệu, LazzyBee sẽ gửi các dữ liệu học tập của bạn lên server đám 

mây, đồng thời có một mã duy nhất (cho mỗi smartphone) sẽ được sinh ra để phục 

vụ cho việc phục hồi dữ liệu. Khi bạn muốn phục hồi dữ liệu, nhập mã duy nhất 

bên trên để ứng dụng tải file backup về máy. 

Để sao lưu/phục hồi dữ liệu, hãy vào Menu của máy, mục Setting (Cài đặt). Các 

bạn nên chụp ảnh màn hình có mã phục hồi và upload lên FB ở chế độ Private để 

lưu trữ. 

Ứng dụng cũng sẽ nhắc nhở các bạn sao lưu dữ liệu sau mỗi 10 ngày học liên tục. 

Một số điểm cần lưu ý: 

• Mã phục hồi: Là mã duy nhất cho mỗi smartphone.  

http://www.fbackup.com/vi/quick-download.php
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• File update: Về lý thuyết, để tránh quá tải cho server, chúng tôi sẽ xóa file 

sau 30 ngày. Bởi vậy, nếu các bạn muốn sao lưu dữ liệu để cài lại máy hay 

đổi sang máy khác, hãy thực hiện việc phục hồi dữ liệu trong thời gian trên. 

• Lưu file cuối cùng: Do mã phục hồi là duy nhất cho mỗi smartphone, hệ 

thống sẽ chỉ lưu file backup thành công cuối cùng dù bạn có thể sao lưu dữ 

liệu nhiều lần. 

Các ví dụ: 

• Backup dữ liệu: Đây là trường hợp đơn giản nhất, phòng xa các vấn đề xảy 

ra với smartphone của bạn. Bạn chỉ cần học chăm chỉ mỗi ngày, sau mỗi 10 

ngày học liên tục và đầy đủ, ứng dụng sẽ nhắc bạn sao lưu dữ liệu, bạn chỉ 

việc nhấn "OK". Khi có vấn đề, hãy cài lại ứng dụng LazzyBee và vào 

Setting, nhấn nút phục hồi dữ liệu và nhập mã để thực hiện. 

• Chuyển dữ liệu sang máy khác: Bạn sao lưu trên máy cũ như bình thường, 

chuyển sang máy mới và phục hồi dữ liệu với mã duy nhất của máy cũ. 

Toàn bộ dữ liệu học tập sẽ được chuyển sang máy mới 

2. Phục hồi hệ thống 

2.1. Phục hồi hệ thống bằng Backup and Restore 

Tiện ích sao lưu và khôi phục tích hợp trong các phiên bản trước của Windows 

được người dùng sử dụng ít hơn so với việc sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba. 

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tính năng sao lưu và khôi phục tích hợp trong 

Windows 7 và có thể sẽ là lựa chọn tốt nhất cho người dùng. 

1. Thiết lập sao lưu 

Để thiết lập một bản sao lưu trong Windows 7, bạn mở My Computer lên, rồi 

kích chuột phải vào phân vùng ổ C của bạn và chọn Properties. Sau đó bấm vào tab 

Tools và nhấn vào nút Back up now. 

Trong khung Back up or restore your files bạn nhấp vào liên kết Set up backup. 
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Windows sẽ tìm kiếm một ổ đĩa thích hợp để lưu trữ các bản sao lưu hoặc bạn 

cũng có thể chọn một vị trí trên mạng để sao lưu. Nếu bạn sao lưu vào một vị trí 

mạng (Save on a network…) bạn sẽ cần mật khẩu để chia sẻ. 

 

Bạn có thể thiết lập cho Windows chọn những gì cần sao lưu hoặc bạn có thể 

chọn các tập tin và thư mục cụ thể cần sao lưu, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào 

nhu cầu của bạn, ở đây tôi chọn sao lưu vào ổ F gắn ngoài. Sau khi chọn vị trí sao 

lưu xong, bạn bấm nút Next. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/setbackup.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/1externalornetwork.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/setbackup.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/1externalornetwork.png
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Lưu ý: Nếu bạn cho Windows chọn nó sẽ không sao lưu Program Files, và bất 

cứ điều gì với định dạng hệ thống tập tin FAT. 

 

Sang cửa sổ mới, trong khung What do you want to back up? Bạn kích vào tuỳ 

chọn Let me choose, để chọn các tập tin và thư mục cụ thể cần sao lưu dự phòng. 

Ngoài ra bạn có thể chọn tùy chọn để tạo ra một hình ảnh của ổ đĩa của bạn 

(Include a system image of drives). 

 

Sau khi chọn xong, bạn bấm nút Next, bây giờ bạn sẽ xem lại những công việc 

cần sao lưu đã chính xác chưa và chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đã hoàn tất. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/settings1.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/choose.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/settings1.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/choose.png
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Tại đây bạn cũng có thể lên lịch trình sao lưu theo ngày và giờ cần thực hiện 

bằng cách bấm vào liên kết Change schedule. 

 

Sau đó bấm nút OK để áp dụng lịch sao lưu, trở lại cửa sổ đầu bạn bấm nút 

Save settings and run backup để tiến hành lưu các thiết lập sao lưu và quá trình 

Backup sẽ được thực hiện theo yêu cầu của bạn. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/review.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/schedule.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/review.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/schedule.png
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Trong khi sao lưu, bạn có thể bấm nút View Details để xem chi tiết những gì 

đang được sao lưu trong suốt quá trình thực hiện. 

 

Khi backup được hoàn tất, bạn sẽ thấy hai tập tin sao lưu và thư mục hình ảnh 

nếu bạn chọn sao lưu cả hai. Nếu bạn sao lưu dữ liệu khoảng 20 GB thì mất 

khoảng 15 phút bao gồm cả hệ thống hình ảnh đến 11GB. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/inprogress.png.jpeg
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/details.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/inprogress.png.jpeg
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/details.png
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Nhấp đúp chuột vào tập tin sao lưu và có thể khôi phục tập tin (Restore my files 

from this backup) hoặc quản lý kích thước của thư mục sao lưu (Manager space 

used by this backup). 

 

2. Khôi phục các tập tin sao lưu 

Nếu bạn cần phải khôi phục lại một tập tin từ gói dữ liệu đã sao lưu trước đó thì 

bạn bấm nút Restore my file trong cửa sổ Backup and Restore Center. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/sshot11.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/managemenu.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/sshot11.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/managemenu.png
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Bây giờ bạn có thể duyệt hoặc tìm kiếm các bản sao lưu gần đây nhất cho một 

tập tin hoặc thư mục bị mất của bạn bằng cách bấm nút Browse for folders. 

 

Sau đó, bạn có thể khôi phục chúng trở về vị trí ban đầu (In the original 

location) hoặc chọn một địa điểm khác (In the following location) sau đó nhấp vào 

nút Restore. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/rest.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/chooserestore.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/rest.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/chooserestore.png
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Tiến trình phục hồi sẽ khác nhau tùy thuộc vào kích thước của dữ liệu và vị trí 

khôi phục lại dữ liệu mà bạn chọn. 

 

3. Quản lý kích thước sao lưu 

Đôi khi bạn có thể cần phải phục hồi một số không gian của ổ đĩa và Windows 

7 cho phép bạn quản lý kích thước của các bản sao lưu. Trong khung Backup and 

Restore bạn bấm vào liên kết Manage space. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/location.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/prog.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/location.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/prog.png
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Trong cửa sổ mới, sẽ thấy một danh sách tóm tắt các vị trí sao lưu và những 

phần chiếm dụng không gian ổ đĩa của bạn từ các lần sao lưu trước. 

 

Bạn bấm vào nút View backups để kiểm tra các thời điểm sao lưu khác nhau, và 

bạn kích chọn thời điểm sao lưu mà mình không cần thiết và bấm nút Delete là 

xong. Và bấm nút Close để trở lại cửa sổ ban đầu. 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgsizelink.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgspace.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgsizelink.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgspace.png
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Bạn cũng có thể thay đổi việc giữ lại hình ảnh của hệ thống từ các bản sao lưu 

cũ trước đó. 

 

Sao lưu dữ liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà bất kỳ người 

dùng nào cũng không nên bỏ qua. Nếu bạn có một ứng dụng sao lưu bạn có thể 

xem xét việc sử dụng hay không việc sao lưu bằng chính công cụ của Windows. 

Nhưng tổng thể, thì việc sao lưu và khôi phục lại trong Windows 7 là tốt hơn so 

với các phiên bản trước. 

 

2.2. Phục hồi dữ liệu bằng chương trình trong Hiren Boot 

 

http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/sshot2.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgsettinggs.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/sshot2.png
http://thongtincongnghe.com/sites/default/files/images/2010/6/11/mgsettinggs.png
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Recover My Files là một ứng dụng khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp được phát 

hành bởi hãng GetData. Nó đã được sử dụng bởi hàng triệu người dùng trên toàn 

thế giới và nhận được sự đánh giá cao. Trong bài viết này, Download.com.vn sẽ 

chia sẻ đến các bạn cách phục hồi dữ liệu đã xóa một cách nhanh chóng và hiệu 

quả với Recover My Files. 

Với Recover My Files, bạn có thể lấy lại tập tin bị xóa do nhầm lần, định dạng lại 

ổ cứng, dọn dẹp thùng rác, vv. Do đó, hãy tải Recover My Files về máy tính để 

thực hiện quá trình phục hồi tập tin bị mất một cách dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể 

xem thêm một vài sản phẩm tương tự khác như: Recuva, Undelete Plus, vv. 

Bước 1: Download Recover My Files và cài đặt 

Sau khi tải xong chương trình, hãy khởi chạy nó và bạn sẽ nhìn thấy trình thuật sĩ 

hướng dẫn cài như bên dưới. Sau đó, nhấn Next để tiếp tục. 

 

Tiếp theo, vui lòng đọc các điều khoản sử dụng của chương trình, rồi nhấn chuột 

vào ô I accept the agreement để chấp nhận chúng. Sau đó, bấm Next để truy cập 

cửa sổ kế tiếp. 

http://download.com.vn/recuva/download
http://download.com.vn/undelete-plus/download
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Bước sau đó, hãy lựa chọn một đường dẫn thư mục để lưu lại file cài đặt 

của Recover My Files. Ở đây, có sẵn một thư mục mặc định đó là: C:\Program 

Files\GetData\Recover My Files v5. Tuy nhiên, bạn có thể chọn một thư mục 

khác khi nhấn nút Browse. Sau đó, tiếp tục nhấn nút Next. 
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Chọn thư mục Start Menu để lưu lại phím tắt sử dụng chương trình. Thư mục mặc 

định sẽ là: Recover My Files v5. Nếu muốn thay đổi thư mục Start Menu, vui 

lòng bấm Browse. 

 

Tiếp theo, thiết lập thêm một số tác vụ để thực hiện trong khi cài đặt Recover My 

Files. Sau đó, nhấn Next để tiếp tục. 
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Sau khi đã chọn xong thư mục lưu file cài, Start Menu và các tác vụ bổ sung, hãy 

sẵn sàng để bắt đầu quá trình cài bằng cách nhấn nút Install. 

 

Quá trình cài đặt đang diễn ra, vui lòng chờ đợi trong giây lát. 

 

Khi quá trình hoàn tất, nhấn Finish để kết thúc. 
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Sau đó, giao diện chính của chương trình sẽ hiện ra như hình bên dưới: 

 

Tiếp theo, hãy lựa chọn chế độ Recover Files rồi bấm Next để tiếp tục. 



202 

 

 

Bước kế tiếp, lựa chọn ổ đĩa để tìm kiếm và khôi phục file. Khi đã chọn xong, 

nhấn Next để truy cập cửa sổ tiếp theo. 

 

Sau đó, vui lòng chọn một trong số những tùy chọn phục hồi tập tin dưới đây: 

• Search for deleted files - Tìm kiếm file bị xóa 
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• Search for deleted files, then search for selected “Lost File” Types - Tìm 

kiếm file bị xóa, sau đó tìm loại file bị mất được lựa chọn 

 

Kế tiếp, lựa chọn loại file mà bạn đã làm mất, đó có thể là: video, email, file nén, 

đồ họa, microsoft office, vv bằng cách nhấp chuột vào ô được lựa chọn. Sau đó, 

nhấn Start để bắt đầu. 
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Vui lòng chờ đợi trong khi chương trình đang chạy và các file được tìm thấy sẽ 

được liệt kê ở phía bên trái của giao diện. 

 

Khi quá trình tìm kiếm file bị mất hoàn tất, bạn chỉ cần nhấp chuột vào tập tin hoặc 

thư mục. Sau đó, nhấn Save File để lưu lại tập tin video vừa được phục hồi. 

Tiếp theo, nhấn Browse để chọn vị trí lưu lại file vừa được phục hồi. 

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình khôi phục file với phần mềm Recover My 

Files. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Học sinh/ sinh viên hãy trình bày tổng quan về máy vi tính? 

Câu 2: Học sinh/ sinh viên hãy trình bày chức năng từng thành phần của máy vi 

tính? 
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